Luận án tốt nghiệp - Làng nghề truyền thống

Mục lục
2Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG


21.1
Các khái niệm và tiêu chí


21.1.1
Làng trong hành chính trước đây và ngày nay


41.1.2
Nghề


51.1.3
Làng nghề


51.1.4
Khái niệm làng nghề truyền thống


61.1.5
Tiêu chí công nhận làng nghề


61.2
Khái quát về các làng nghề Việt Nam


61.2.1
Đặc điểm chung của làng nghề


81.2.2
Con đường hình thành nên các làng nghề


81.2.3
Điều kiện hình thành các làng nghề


91.3
Vai trò của làng nghề đối với nền kinh tế vùng


91.3.1
Giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống lâu đời, độc đáo của từng địa phương


91.3.2
Góp phần giải quyết việc làm


111.3.3
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá


111.3.4
Góp phần tạo ra nguồn sản phẩm phong phú cho xã hội


121.4
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề


121.4.1
Chính sách, chủ trương của nhà nước


121.4.2
Kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn


131.4.3
Sự biến động của nhu cầu thị trường


131.4.4
Các yếu tố đầu vào


151.5
Một số kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng nghề


151.5.1
Kinh nghiệm các nước


161.5.2
Kinh nghiệm phát triển làng nghề  ở Việt Nam.


18Chương 2
THỰC TRẠNG CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG  PHƯỚC KIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN


182.1
Tổng quan về huyện Điện Bàn


182.1.1
Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và dân cư


202.1.2
Sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Điện Bàn


232.1.3
Sơ đồ tổ chức của UBND huyện Điện Bàn


242.2
Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn


242.2.1
Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn


282.2.2
Mối quan hệ giữa làng nghề đúc đồng Phước Kiều với các làng nghề khác trong huyện


282.3
Công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của các làng nghề


282.3.1
Bộ máy quản lý nhà nước đối với các làng nghề


342.3.2
Các văn bản quản lý nhà nước cho các làng nghề


392.4
Thực trạng làng nghề đúc đồng Phước Kiều


392.4.1
Quá trình hình thành và phát triển làng đúc đồng Phước Kiều


402.4.2
Các yếu tố của quá trình sản xuất


46Bảng 2.6: Thu nhập của lao động chính tại làng nghề qua các năm


492.4.3
Sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của làng đúc đồng Phước Kiều


522.4.4
Giá trị sản xuất và doanh thu của các hộ sản xuất tại làng đúc đồng Phước Kiều


53(Nguồn: Phòng thống kê Điện Bàn)


53Bảng 2.10: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm


542.4.5
Mối quan hệ giữa làng đúc đồng Phước Kiều với phát triển du lịch


55Chương 3
GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TẠI HUYỆN ĐIỆN BÀN


553.1
Cơ sở của giải pháp


553.1.1
Mục tiêu của định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề của huyện Điện Bàn


563.1.2
Phương hướng thay đổi kết cấu hạ tầng Điện Bàn


573.1.3
Khó khăn về chính sách đối với làng nghề đúc đồng Phước Kiều


583.1.4
Những khó khăn, tồn tại của các yếu tố quá trình sản xuất khiến các làng nghề khó bảo tồn và phát triển


613.2
Giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống tại huyện Điện Bàn


613.2.1
Giải pháp liên quan đến chính sách


623.2.2
Giải pháp liên quan đến hoàn thiện kết cấu hạ tầng


633.2.3
Giải pháp liên quan đến hoàn thiện các yếu tố đầu vào


683.2.4
Giải pháp liên quan đến thị trường cho các sản phẩm của làng nghề


72KẾT LUẬN




PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Làng nghề truyền thống là loại hình sản xuất có mặt hầu hết ở mọi địa phương, gắn bó và có vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt, lao động của người dân. Làng nghề đã góp phần vào sự phát triển của kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị. Những năm gần đây, khi nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi lĩnh vực hoạt động được khơi dậy đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng của nền kinh tế , trong đó phải kể đến sự đóng góp của hoạt động ngành nghề ở khu vực nông thôn, nơi có gần 80% dân số đang sinh sống. 
Hòa trong dòng chảy chung của cả nước, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai mục tiêu xây dựng huyện cơ bản thành huyện công nghiệp vào năm 2010. Tốc độ tăng trưởng chung về GTSX đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tuy nhiên ngành nghề CN-TTCN trong nông nghiệp, nông thôn còn phát triển chậm, hoạt động làng nghề, nghề truyền thống còn nhiều mặt hạn chế. 
Quá trình đô thị hóa nông thôn ở Điện Bàn đã dẫn đến những hệ quả tất yếu về làng nghề truyền thống, đó là sự biến mất của nhiều làng nghề hoặc có làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một , có làng nghề vẫn tồn tại nhưng phải thay đổi cơ bản về qui trình sản xuất, mẫu mã.

Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (Điện Phương-Điện Bàn-Quảng Nam) cũng không nằm ngoài hệ lụy đó. Làng nghề đúc đồng Phước Kiều với lịch sử hơn 500 năm hình thành và phát triển, một làng nghề có những nghệ nhân với đôi tay tài hoa, những kĩ năng, kĩ xảo để làm nên những chiếc chuông, chiêng rộn rã âm thanh… đang đứng trước những nguy cơ và thách thức mới. Làm thế nào để làng nghề Phước Kiều tồn tại và phát triên trong cơ chế cạnh tranh khốc liệt của thị trường mà vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thông lâu đời.
Từ yêu cầu bức thiết đó tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn – Quảng Nam” với mong muốn góp phần bé nhỏ cùng duy trì và phát triển nghề truyền thống độc đáo này của quê hương Điện Bàn. 

2. Mục đích nghiên cứu

· Hệ thống những lý luận nghiên cứu về phát triển bền vững và phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam.

· Tìm hiểu thực trạng của làng nghề đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn – Quảng Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

· Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống các lý luận và thực tiễn phát triển các làng nghề truyền thống.
· Phạm vi nghiên cứu là làng nghề đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

· Về thời gian, các giải pháp đề xuất trong đề tài được thực hiện trong giai đoạn hiện nay đến 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu

· Nghiên cứu các tài liệu sẵn có (sách tham khảo, báo, tạp chí, các Văn bản quy phạm pháp luật).

· Thu thập thực tế tại làng nghề.

· Phương pháp phân tích, tổng hợp các số liệu thống kê.

· Phương pháp đối chiếu, so sánh.
5. Kết cấu đề tài: gồm 3 phần
· Phần I: Khái quát chung về làng nghề truyền thống.

· Phần II: Thực trạng của làng nghề truyền thống đúc đồng Phước Kiều trên địa bàn huyện Điện Bàn.

·  Phần III: Giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn.

Ngoài ra còn có phần mở đầu, mục lục và tài liệu tham khảo, lời cảm ơn.

Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
1.1 Các khái niệm và tiêu chí
1.1.1 Làng trong hành chính trước đây và ngày nay

Theo nhiều tài liệu lịch sử để lại, hệ thống hành chính của các triều đại phong kiến nước ta gồm:

· Chính quyền phong kiến trung ương, gọi là triều đình, đứng đầu là Vua (chúa) và dưới vua chúa có triều đại có tể tướng, có triều đại không và lục bộ (bộ binh, bộ lĩnh, bộ hình, bộ hộ, bộ công và bộ lễ).

· Chính quyền địa phương có tỉnh (hoặc châu). Đứng đầu tỉnh là quan tuần phủ 

· Dưới tỉnh có phủ và huyện. Đứng đầu phủ có quan tri phủ và đứng đầu huyện có quan tri huyện. Sở dĩ dưới tỉnh có đặt ra các phủ vì do điều kiện giao thông vận tải khó khăn, nên trong một tỉnh chia ra một số phủ, người đứng đầu huyện (tri huyện) ở địa phương được chọn gọi là tri phủ có trách nhiệm  giúp tuần phủ, theo dõi và giám sát một số phủ, cũng như chuyển công văn giấy tờ từ tỉnh về huyện và ngược lại.
· Dưới huyện có các làng, đứng đầu làng có chức lý trưởng làm chức năng quản lý nhà nước trong làng (quản lý đinh, điền, thu thuế, trật tự an ninh). Đặc trưng cho mỗi làng đều có đình làng, với mấy chức năng sau:

+ 
Thờ cúng thần hoàng làng là người có công xây dựng làng hoặc người có nhiều công với nước;

+ 
Trụ sở hành chính của làng - Đây là nơi hội họp xem xét những vấn đề trọng đại của làng. Đặc biệt đây là nơi làng xem xét luận tội những người vi phạm lệ làng (nhiều nơi gọi là hương ước hoặc hiện nay gọi chung là luật ước). Tổ chức hội hè đình đám,… Tuỳ thuộc vào quy mô của làng, dưới làng có thể chia ra một số thôn xóm.


Để giúp cho tri phủ hoặc tri huyện quản lý đội ngũ lý trưởng tại từng vùng, có thành lập chức danh chánh tổng và những làng chịu sự “giám sát” của một vị chánh tổng gọi là Tổng. Như vậy, Tổng không phải là một đơn vị hành chính mà chỉ là một cấp trung gian “thừa phái viên toàn quyền của chi phủ”


Theo cuốn Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim do NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2001, trang 195 có ghi “Trong thời kỳ Minh thuộc (1418-1427) phép hộ thiếp và hoàng sách như sau: “Việc điều hộ ở An Nam bấy giờ phải theo như lệ bên tàu,... việc cai trị trong nước thì chia ra làm lý và giáp. ở chỗ thành phố gọi là phường, ở chung quang thành phố gọi là tương, ở nhà quê gọi là lý. Lý lại chia ra giáp.


Cứ 110 hộ làm một lý và 10 hộ làm một giáp, lý có lý trưởng, giáp có giáp thủ,...

“.... một lý, một phường hay một tương có một cuốn sách để biên tất cả số đinh và điền vào đây,... khi nào cuốn sổ ấy xong rồi, thì biên ra 4 bản, một có bìa, cho nên gọi là hoàng sách để gửi về bộ Hộ.

Phép hộ thiếp và hoàng sách được trình bày trên được tồn tại ở nước ta cho đến cuối thế kỷ XIX.

Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, bộ máy chính quyền vẫn duy trì như dưới chế độ phong kiến.

Từ năm 1945, khi nước ta giành độc lập, theo hiến pháp 1946, 1959, 1980 và đặc biệt là Hiến pháp 1992 đã qui định rõ hệ thống chính quyền 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Dưới xã tổ chức thành các thôn/ xóm/ bản hoặc phường và “khái niệm” làng để chỉ địa danh của một cụm dân cư gồm nhiều thôn/ xóm/ bản hợp thành chẳng hạn xã Thành Kinh, Thạch Hà, Hà Tĩnh gồm 4 làng: Tri lệ (có 4 xóm), Tri nang (3 xóm), Thượng Nguyên (3 xóm), và Chi lưu (4 xóm).

Từ những điều phân tích trên đây có thể rút ra một kết luận khái niệm “làng” là một phạm trù lịch sử và văn hoá có sự thay đổi từ thời đại này sang thời đại khác. Do vậy khi thống kê có liên quan đến khái niệm “làng” phải hết sức chú ý nếu không sẽ gây ra sự tranh luận về số liệu.
1.1.2 Nghề


Cùng với trồng trọt và chăn nuôi, hầu hết dân cư sống ở vùng nông thôn đều có hoạt động thêm một số nghề thủ công với mục đích ban đầu sản xuất ra một số hàng gia dụng phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống của hộ gia đình mang tính chất tự cung tự cấp trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có. Nhưng qua một quá trình dài phát triển do có sự khác nhau về tay nghề và kinh nghiệm tích luỹ được ở từng địa phương nhất định đã có sự chuyên môn hoá và các sản phẩm làm ra bắt đầu đưa ra thị trường trao đổi như những loại hàng hoá. Đó là quá trình chuyên môn hoá lâu đời và các sản phẩm của địa phương đó không những bền đẹp mà có giá thành rẻ nên được xã hội chấp nhận. Chẳng hạn quê lụa Hà Tây có làng lụa Vạn Phúc nổi tiếng cả trong và ngoài nước, hoặc nghề rèn ở Đa Sỹ…và Hà Tây nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng nên được thiên hạ đặt tên là “đất của trăm nghề”. Không riêng Hà Tây mà hầu hết các địa phương trên cả nước ở làng quê nào ngoài sản xuất nông nghiệp đều có làm thêm một vài nghề phụ. Song vấn đề quan tâm ở đây là những hoạt động ngành nghề nào được gọi là nghề. 

Theo quan điểm chung, các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa phương nào đó được gọi là nghề khi nào phải tạo ra được một khối lượng sản phẩm chiếm lĩnh thị trường thường xuyên và những người sản xuất, hoặc hộ sản xuất đó lấy nghề đang hành làm nguồn thu chủ yếu thì mới được xem là có nghề
1.1.3 Làng nghề

Cùng với sự phát triển của nền văn minh nông nghiệp từ hàng ngàn năm trước đây, nhiều nghề thủ công cũng đã ra đời tại các vùng nông thôn Việt Nam, việc hình thành các làng nghề bắt đầu từ những nghề ban đầu được cư dân tranh thủ làm lúc nông nhàn, những lúc không phải là mùa vụ chính.

Theo thời gian, nhiều nghề phụ ban đầu đã thể hiện vai trò to lớn của nó, mang lại lợi ích thiết thân cho cư dân. Như việc làm ra các đồ dùng bằng mây, tre, ... phục vụ sinh hoạt hay đồ sắt, đồ đồng phục vụ sản xuất. Nghề phụ từ chỗ chỉ phục vụ nhu cầu riêng đã trở thành hàng hóa để trao đổi, đã mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho người dân vốn trước đây chỉ trông chờ vào các vụ lúa. Và cũng chính nhờ những lợi ích khác nhau do các nghề thủ công đem lại mà trong mỗi làng bắt đầu có sự phân hóa. Nghề đem lại lợi ích nhiều thì phát triển mạnh dần, ngược lại những nghề mà hiệu quả thấp hay không phù hợp với làng thì dần dần bị mai một. Từ đó bắt đầu hình thành nên những làng nghề chuyên sâu vào một nghề duy nhất nào đó, như làng gốm, làng làm chiếu, làng làm lụa, làng làm đồ đồng...

Có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh khái niệm làng nghề. Trong bài đề tài  này, khái niệm làng nghề được hiểu là “Làng nghề là một cộng đồng dân cư sống tập trung trên cùng một địa bàn ở nông thôn. Trong làng đó có một bộ phận dân cư tách ra cùng nhau sinh sống bằng việc sản xuất một hoặc một số loại hàng hoá, dịch vụ trong đó có ít nhất một loại hàng hoá dịch vụ đặc trưng thu hút đông đảo lao động hoặc hộ gia đình trong làng tham gia, đem lại nguồn thu nhập chính và chiếm tỷ trọng lớn so với thu nhập dân cư được tạo ra trên địa bàn làng hoặc cộng đồng dân cư đó.”.
1.1.4 Khái niệm làng nghề truyền thống
Làng nghề truyền thống là làng có nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời. Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề và có ít nhất một nghề truyền thống. Tuy nhiên đối với những làng chưa đạt tiêu chí của làng nghề nhưng có ít nhất một nghề truyền thống được công nhận thì vẫn được coi là làng nghề truyền thống.
1.1.5 Tiêu chí công nhận làng nghề

-
Có một số lượng tương đối các hộ cùng sản xuất một nghề (từ 35-40% số hộ trở lên có tham gia hoạt động ngành nghề).
Thu nhập do sản xuất nghề mang lại chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của làng (có thể sinh sống bằng thu nhập từ nghề, thu nhập từ nghề chiếm trên 50% tổng thu nhập của các hộ).
Như vậy, không phải bất kỳ làng nào có hoạt động ngành nghề cũng gọi là làng nghề mà cần có qui định một số tiêu chuẩn nhất định. 

1.2 Khái quát về các làng nghề Việt Nam
1.2.1 Đặc điểm chung của làng nghề
1.2.1.1 Tồn tại ở nông thôn, gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp
Các làng nghề xuất hiện trong từng làng- xã ở nông thôn sau đó các ngành nghề thủ công nghiệp được tách dần nhưng không rời khỏi nông thôn, sản xuất nông nghiệp và sản xuất kinh doanh thủ công nghiệp trong các làng nghề đan xen lẫn nhau. Người thợ thủ công trước hết và đồng thời là người nông dân.
1.2.1.2 Công nghệ thô sơ lạc hậu

 Công cụ lao động trong các làng nghề đa số là công cụ thủ công, công nghệ sản xuất mang tính đơn chiếc. Nhiều loại sản phẩm có công nghệ- kỹ thuật hoàn toàn phải dựa vào đôi bàn tay khéo léo của người thợ mặc dù hiện nay đã có sự cơ khí hoá và điện khí hoá từng bước trong sản xuất, song cũng chỉ có một số không nhiều nghề có khả năng cơ giới hoá được một số công đoạn trong sản xuất sản phẩm.

1.2.1.3 Nguyên vật liệu thường là tại chỗ

Hầu hết các làng nghề truyền thống được hình thành xuất phát từ sự sẵn có của nguồn nguyên liệu sẵn có tại chỗ, trên địa bàn địa phương. Cũng có thể có một số nguyên liệu phải nhập từ vùng khác hoặc từ nước ngoài như một số loại chỉ thêu, thuốc nhuộm... song không nhiều.

1.2.1.4 Chủ yếu là lao động thủ công

Sản phẩm nhờ vào kỹ thuật khéo léo, tinh xảo của đôi bàn tay, vào đầu óc thẩm mỹ và sáng tạo của người thợ, của các nghệ nhân. Trước kia do trình độ khoa học và công nghệ chưa phát triển thì hầu hết các công đoạn trong qui trình sản xuất đều là thủ công, giản đơn. Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, việc ứng dụng khoa học – công nghệ mới vào nhiều công đoạn trong sản xuất đã giảm bớt được lượng lao động thủ công, giản đơn. Tuy nhiên, một số loại sản phẩm còn có một số công đoạn trong quy trình sản xuất vẫn phải duy trì kỹ thuật lao động thủ công tinh xảo. Việc dạy nghề trước đây chủ yếu theo phương thức truyền nghề trong các gia đình từ đời này sang đời khác và chỉ khuôn lại trong từng làng. Sau hoà bình lạp lại, nhiều cơ sở quốc doanh và hợp tác xã làm nghề thủ công truyền thống ra đời, làm cho phương thức truyền nghề và dạy nghề đã có nhiều thay đổi, mang tính đa dạng và phong phú hơn.
1.2.1.5 Sản phẩm làng nghề, đặc biệt là làng nghề mang tính đơn chiếc, có tính mỹ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc
Các sản phẩm làng nghề truyền thống vừa có giá trị sử dụng, vừa có giá trị thẩm mỹ cao, vì nhiều loại sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa là vật trang trí trong nhà, đền chùa, công sở Nhà nước
Các sản phẩm đều là sự kết giao giữa phương pháp thủ công tinh xảo với sự sáng tạo nghệ thuật. Từ những con rồng chạm trổ ở các đình chùa, hoa văn trên các trống đồng và các hoạ tiết trên đồ gốm sứ đến n hững nét chấm phá trên các bức thêu...tất cả đều mang vóc dáng dân tộc, quê hương, chứa đựng ảnh hưởng về văn hoá tinh thần, quan niệm về nhân văn và tín ngưỡng, tôn giáo của dân tộc.

1.2.1.6 Thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề hầu hết mang tính địa phương, tại chỗ và nhỏ hẹp
Sự ra đời của các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thống xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng tại chỗ của các địa phương. Ở mỗi một làng nghề hoặc một cụm làng nghề đều có các chợ dùng làm nơi trao đổi, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề. Cho đến nay, thị trường làng nghề về cơ bản vẫn là các thị trường địa phương, là tỉnh hay liên tỉnh và một phần cho xuất khẩu.

1.2.1.7  Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là ở quy mô nhỏ
Hình thức tổ chức sản xuất trong các làng nghề phần lớn là quy mô hộ gia đình, một số đã có sự phát triển thành tổ chức hợp tác và doanh nghiệp tư nhân.

1.2.2 Con đường hình thành nên các làng nghề
Các làng nghề dù là làng nghề gì, sản xuất kinh doanh như thế nào, thành lập từ bao giờ, tuy thời điểm xuất hiện của chúng có khác nhau nhưng tựu chung lại chúng thường xuất hiện theo một số con đường tương đối phổ biến là: 

· Được hình thành trên cơ sở có những nghệ nhân với nhiều lý do khác nhau mà đến truyền nghề cho dân làng.

· Một số làng nghề hình thành từ một số cá nhân hay gia đình có những kỹ năng và sự sáng tạo nhất định. Từ sự sáng tạo của họ, qui trình sản xuất và sản phẩm không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Rồi họ truyền nghề cho dân cư trong làng, làm cho nghề đó ngày càng lan truyền ra khắp làng và tạo thành làng nghề.
· Những người đi nơi khác học nghề rồi về dạy lại cho những người khác trong gia đình, dòng họ và mở rộng dần phạm vi ra khắp làng.

· Một số làng nghề hình thành trong những năm gần đây, sau năm 1954 được hình thành một cách có chủ ý do các địa phương thực hiện chủ trương phát triển nghề phụ trong các hợp tác xã nông nghiệp.

· Trong thời kì đổi mới hiện nay một số làng nghề đang được hình thành trên cơ sở sự lan toả dần từ một số làng nghề truyền thống, tạo thành một cụm làng nghề trên một vùng lãnh thổ lân cận với làng nghề truyền thống.

1.2.3 Điều kiện hình thành các làng nghề
Nghiên cứu sự phân bố của các làng nghề cho thấy, sự tồn tại và phát triển của các làng nghề cần phải có những điều kiện cơ bản nhất định: 

·  Một là, gần đường giao thông. Hầu hết các làng nghề cổ truyền đều nằm trên các đầu mối giao thông quan trọng, đặc biệt là những đầu mối giao thông thuỷ bộ.

· Hai là, gần nguồn nguyên liệu. Hầu như không có làng nghề nào lại không gắn bó chặt chẽ với một trong những nguồn nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho sản xuất của làng nghề.

· Ba là, gần nơi tiêu thụ hoặc thị trường chính. Đó là những nơi tập trung dân cư với mật độ khá cao, gần bến sông, bãi chợ và đặc biệt là rất gần hoặc không quá xa các trung tâm thương mại.

· Bốn là, sức ép về kinh tế. Biểu hiện rõ nhất thường là sự hình thành và phát triển của các làng nghề ở những nơi ít ruộng đất, mật độ dân số cao, đất chật người đông, thêm vào đó có khi còn là do chất đất hoặc khí hậu không phù hợp làm cho nghề nông khó có điều kiện phát triển để đảm bảo thu nhập và đời sống dân cư trong làng.

· Năm là, lao động và tập quán sản xuất ở từng vùng. Nếu không có những người tâm huyết với nghề, có nhiều quan hệ gắn bó với nghề và có khả năng ứng phó với những tình huống xấu, bất lợi thì làng nghề cũng khó có thể tồn tại một cách bền vững.

1.3 Vai trò của làng nghề đối với nền kinh tế vùng
1.3.1 Giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống lâu đời, độc đáo của từng địa phương
Giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống thể hiện qua sản phẩm, cơ cấu của làng, lối sống, phong tục tập quán của cộng đồng. Những sản phẩm thủ công truyền thống hầu hết là những sản phẩm hàng hóa mang tính nghệ thuật, nó là sản phẩm văn hóa vật thể vừa chứa đựng những giá trị văn hóa phi vật thể. Những sản phẩm thủ công thể hiện sự ứng xử của con người trước nguyên liệu, trước thiên nhiên. Từ nguyên liệu thô sơ, qua bàn tay tài hoa, tâm huyết của người thợ đã trở thành những sản phẩm xinh xắn, duyên dáng vì sản phẩm là nơi gửi gắm tâm hồn, tài năng, thể hiện khiếu thẩm mỹ lao động, sự thông minh sự sáng tạo, tinh thần lao động của người thợ – nghệ nhân. Mỗi làng nghề thực sự là một địa chỉ văn hóa, phản ánh nét văn hóa độc đáo của từng địa phương, từng vùng. Làng nghề truyền thống từ lâu đã trở thành một bộ phận hữu cơ không thể thiếu của văn hóa dân gian. Những giá trị văn hóa chứa đựng trong các làng nghề truyền thống đã tạo nên những nét riêng độc đáo đa dạng nhưng cũng mang bản sắc chung của văn hóa dân tộc Việt Nam. Làng nghề là cả một môi trường kinh tế, văn hoá xã hội. Làng nghề là nơi cộng đồng dân cư có lối sống văn hóa: sống yêu lao động; sống cần cù, giản dị, tiết kiệm; sống đùm bọc, giúp nhau cùng rèn luyện tay nghề. Làng nghề là nơi không có đất để văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn: ma túy, cờ bạc, rượu chè, đua xe… nẩy nở. Phải chăng chính vì lẽ đó mà nảy sinh nhận thức: làng nghề thủ công truyền thống chắc chắn sẽ đóng góp tích cực, thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

1.3.2 Góp phần giải quyết việc làm

· Bất chấp sự thừa nhận muộn màng chính thống đối với vai trò, vị trí của nó trong nền kinh tế hàng hóa, làng nghề thủ công truyền thống đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn, trăm ngàn cư dân, đặc biệt là thanh niên. Tại các làng nghề, thanh niên - đa số là nữ thanh niên – có được "tay nghề", dù tay nghề cao hay thấp thì những người lao động này cũng thoát khỏi cuộc đời chạy tìm việc lao động phổ thông. Để làm nghề thủ công truyền thống, người thợ không cần có nhiều vốn, chỉ cần một ít công cụ thủ công cùng đôi bàn tay khéo léo và đặc biệt là sự siêng năng cần mẫn. Với điều kiện như thế, khi sản phẩm nghề thủ công có chỗ đứng trong nền kinh tế hàng hóa, thì làng nghề thu hút được nhiều lao động. 

· Làng nghề Việt Nam hàng năm góp phần giải quyết số lượng lớn lao động nông thôn nhàn rỗi. Lao động ở khu vực nông thôn hiện nay đang chiếm một tỉ lệ rất lớn trong tổng số lao động của cả nước. Tính mỗi năm có thêm một triệu lao động ở nông thôn không có việc làm. Trong khi đó hàng năm có khoảng 20 vạn đất sản xuất nông nghiệp phải chuyển đổi mục đích sử dụng nên tiếp tục có thêm hàng ngàn người lao động ở nông thôn không có việc làm.

Các làng nghề thủ công hoạt động chủ yếu dựa vào lao động cá nhân, lao động sống thường chiếm tỉ lệ lớn (50%-60%) giá thành sản phẩm, cho nên việc phát triển làng nghề truyền thống được xem là cơ sở để giải quyết việc làm cho người lao động. Điều này được thể hiện như sau:

· Phát triển làng nghề giải quyết được việc làm tại chỗ cho người lao động, thể hiện được chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta là xoá đói giảm nghèo, tạo cơ hội làm giàu ngay tại địa phương.

· Phát triển làng nghề sẽ thu hút được một lực lượng lớn lao động dôi dư và lao động thời vụ tại các địa phương, góp phần làm giảm bớt thời gian lao động nông nhàn không những ở gia đình mình làng xóm mình mà còn thu hút lao động ở các địa phương khác, do đó góp phần giải quyết lao động dư thừa trên diện rộng.

· Làng nghề thủ công truyền thống ngoài việc tạo việc làm cho người tại chỗ, còn cung cấp việc làm cho một số người làm dịch vụ cung cấp nguyên liệu, dịch vụ hoàn chỉnh và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm.

· Như vậy làng nghề thủ công truyền thống đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động một cách hiệu quả theo phương châm "ly nông bất ly hương"
1.3.3 Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá
· Mục tiêu cơ bản của CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn là tạo ra một cơ cấu kinh tế mới phù hợp và hiện đại ở nông thôn. Trong quá trình vận động và phát triển các làng nghề đã có vai trò tích cực trong việc tăng trưởng tỷ trọng của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch dịch vụ, thu hẹp tỷ trọng của nông nghiệp.Sự phát triển lan toả của làng nghề đã mở rộng quy mô và địa bàn sản xuất, thu hút nhiều lao động đồng thời nó còn đóng vai trò tích cực trong việc thay đổi tập quán sản xuất từ sản xuất nhỏ, độc canh, mang tính tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hoá, hoặc tiếp nhận công nghệ mới làng thuần nông.

· Sự phát triển của các làng nghề trong những năm qua đã thực sự góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng cơ cấu ngành công nghiệp dịch vụ, giảm cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp, góp phần bố trí lực lượng lao động hợp lý theo hướng "ly nông bất ly hương". Đặc biệt sự phát triển của những làng nghề mới đã phá thế thuần nông, tạo đà cho công nghiệp phát triển, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển kinh tế ở nông thôn.

· Các làng nghề sẽ là cầu nối giữa công nghiệp lớn hiện đại với nông nghiệp phi tập trung, làm tiền đề xây dựng công nghiệp hiện đại ở nông thôn, là bước trung gian chuyển từ nông thôn thuần nông, nhỏ lẻ phân tán lên công nghiệp lớn. Làng nghề sẽ là điểm thực hiện tốt phân công lao động tại chỗ, là nơi tạo ra sự liên kết công nông nghiệp có hiệu quả
1.3.4 Góp phần tạo ra nguồn sản phẩm phong phú cho xã hội

· Hoạt động của các làng nghề đã tạo ra một khối lượng hàng hoá đa dạng và phong phú, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân nói chung và cho từng địa phương nói riêng, là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển hàng hoá ở nông thôn.

· Sản phẩm từ các làng nghề không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đáp ứng cho nhu cầu quốc tế. Theo bộ NN-PTNT, hiện nay cả nước đã có hơn 40% sản phẩm ngành nghề nông thôn được xuất khẩu đến thị trường hơn 100 nước trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu từ các làng nghề cũng tăng cao: năm 2004 đạt 450 triệu USD tăng 22% so với năm 2003, năm 2005 đạt 520 triệu USD tăng 16% so với năm 2004. Trong đó nhiều nghề truyền thống phát triển như thêu, dệt thổ cẩm, gốm sứ, nghề mây tre đan. 
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề
1.4.1 Chính sách, chủ trương của nhà nước

· Chính sách của Đảng và nhà nước rất quan trọng đối với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế nói chung và làng nghề nói riêng. Sự thay đổi của chính sách có thể làm mất đi làng nghề hoặc có khả năng khôi phục hoặc tạo ra những làng nghề mới. Chẳng hạn  như nghề làm gạch ở Cẩm Hà- Hội An, vì sự ảnh hưởng của nó đến môi trường và chủ trương phát triển làng nghề văn hoá du lịch nên nghề đó đã không tồn tại

· Trước năm 1996, với quan điểm duy ý chí muốn thiết lập nhanh chóng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam chỉ chấp nhận hai thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể nên các làng nghề vốn là các hộ sản xuất cá thể không có cơ may tồn tại, phải chuyển thành các hợp tác xã, do đó làng nghề không thể phát triển được. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế tư nhân, các hộ gia đình được thừa nhận là những thành phần kinh tế độc lập thì các nghề đã nhanh chóng được khôi phục và phát triển. Gần đây, một trong những nội dung định hướng phát triển kinh tế nông thôn do đại hội Đảng lần thứ IX đề ra là: " ..... mở mang các làng nghề, phát triển các điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đưa công nghiệp sơ chế và chế biến về nông thôn và vùng nguyên liệu..." đã tạo tiền đề cho các làng nghề phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. 

· Đặc biệt, trong năm 2005 bộ NN-PTNT đã xây dựng đề án " mỗi làng một nghề" theo đó hàng năm mỗi tỉnh sẽ chọn 2 đến 4 làng điểm để xây dựng dự án phát triển, trong đó có 1 đến 2 dự án được chọn làm trọng điểm cấp quốc gia, được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương. Dự án này đã góp phần phát triển làng nghề mạnh mẽ hơn.

· Bên cạnh đó, chính sách mở cửa hội nhập kinh tế của nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới cũng làm cho một số sản phẩm làng nghề có điều kiện phát triển mạnh mẽ, nhất là hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho hàng hoá các nước tràn vào cạnh tranh với các sản phẩm của nước ta.
1.4.2 Kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn
· Một trong những nguyên nhân làm quy mô sản xuất của các làng nghề chậm lại chính là cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 

· Từ xưa, các làng nghề truyền thống thường được hình thành ở những vùng có giao thông thuận lợi. Ngày nay, khi giao lưu kinh tế càng được phát triển, thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề không còn bó hẹp tại địa phương mà đã vươn ra các khu vực lân cận, thậm chí còn xuất khẩu ra nước ngoài. Bên cạnh đó nguồn nguyên liệu tại chỗ đáp ứng cho nhu cầu của làng nghề ngày càng cạn kiệt, bắt buộc phải vận  chuyển từ những nơi khác về, chính vì vậy hệ thống giao thông càng thuận lợi thì làng nghề càng phát triển.

· Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sự phát triển của các làng nghề chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hệ thống cung cấp điện nước, xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Ngoài ra, sự hoạt động của các làng nghề trong nền kinh tế thị trường chịu tác động mạnh mẽ bởi hệ thống thông tin nói chung. Sự phát triển của hệ thống thông tin liên lạc, nhất là internet giúp cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất nắm bắt kịp thời, nhanh  chóng, chính xác những thông tin về nhu cầu, thị hiếu, giá cả, mẫu mã...  

1.4.3 Sự biến động của nhu cầu thị trường
· Trong nền kinh tế thị trường, nhà sản xuất phải bán cái thị trường cần chứ không bán cái mình có. Do đó, nhu cầu về sản phẩm và khả năng thích ứng của làng nghề cho phù hợp với những yêu cầu của thị trường quyết định sự tồn tại và phát triển của làng nghề.

· Những làng nghề có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của nhu cầu thường có sự phát triển nhanh chóng. Chẳng hạn như làng nghề sản xuất đồ gỗ gia đình, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gốm sứ mỹ nghệ
1.4.4 Các yếu tố đầu vào

· Nguồn nguyên liệu

Trước đây các làng nghề thường hình thành ở những nơi gần nguồn nguyên liệu, nhưng qua quá trình khai thác, nguồn nguyên liệu đã cạn kiệt dần, chẳng hạn như đá, đất sét thì không thể tái tạo được, do đó phải lấy nguyên liệu từ các địa phương khác. Nguyên liệu là một yếu tố đầu vào hết sức quan trọng ảnh hưởng đến thu nhập, chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm của làng nghề mang tính chất đặc thù, phải lấy nguyên liệu tự nhiên chính vì vậy mà nguồn nguyên liệu hết sức quan trọng đối với sự phát triển của làng nghề.

· Công nghệ
Công nghệ là nhân tố quan trọng chi phối các hoạt động sản xuất. Trong các làng nghề truyền thống bao giờ cũng có thợ cả, nghệ nhân có trình độ tay nghề cao, có kinh nghiệm sản xuất, tâm huyết với nghề, là những hạt nhân để duy trì những nét độc đáo của làng nghề, đó là sự khác biệt của các sản phẩm làng nghề.

Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, chỉ có kinh nghiệm cổ truyền thôi chưa đủ mà phải có khoa học công nghệ hiện đại, đó là mặt tiêu cực của yếu tố truyền thống. Đồng thời những qui định khắt khe, hạn chế trong luật nghề, lệ làng đã làm cản trở không nhỏ đến việc mở rộng sản xuất- kinh doanh của làng nghề.

· Lao động
Lao động trong các làng nghề chủ yếu là lao động sáng tạo. Các sản phẩm của làng nghề là nơi gửi gắm tâm hồn, sự sáng tạo của nghệ nhân. Các sản phẩm thủ công vừa phải đảm bảo có giá trị sử dụng nhưng cũng phải có tính nghệ thuật cao, chứa đựng phong cách riêng. Thực tế để tạo ra được những sản phẩm tinh xảo thì ngoài năng khiếu bẩm sinh, người lao động cần trải qua một thời gian đào tạo lâu dài mà nhiều khi họ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng. Bên cạnh đó, với phương thức đào tạo theo kiểu nghề truyền thống như hiện nay, những kỹ năng bí quyết nghề nghiệp nhiều khi chỉ truyền lại cho gia đình. Chính điều này đã làm cho số lượng thợ cả, nghệ nhân mới ngày càng hạn chế trong khi đó những nghệ nhân cũ ngày càng mất đi, như vậy những tinh hoa của làng nghề ngày càng bị mai một.

Ngày nay, khi làng nghề tồn tại trong nền kinh tế thị trường thì ngoài kỹ năng, bí quyết riêng của người thợ, sự phát triển của làng nghề đòi hỏi người sản xuất, nhất là các chủ hộ phải có những kiến thức về kinh doanh như quản lý sản xuất, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra năm 1997 của bộ NN-PTNT thì trình độ học vấn và năng lực quản lý của các chủ cơ sở nhìn chung còn rất hạn chế.

· Vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh

Vốn là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng quy mô  sản xuất của doanh nghiệp, sự phát triển của làng nghề cũng không là hiện tượng ngoại lệ.

Trong điều kiện ngày nay, nhất là khi nền kinh tế thị trường phát triển, nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất ngày càng gia tăng.

Trước đây, qui mô vốn của các hộ sản xuất kinh doanh trong các làng nghề rất nhỏ bé, thường là vốn tự có của gia đình nên khả năng mở rộng qui mô sản xuất cũng bị hạn chế. Hầu hết các hộ sản xuất đều có qui mô vừa và nhỏ và lại thuộc thành phần kinh tế dân doanh cho nên khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay là rất khó. Đây chính là một trở ngại lớn cho sự phát triển của làng nghề.

1.5 Một số kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng nghề
1.5.1 Kinh nghiệm các nước

1.5.1.1 Trung quốc
Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến viêc phát triển làng nghề  truyền thống, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cuộc công nghiệp hoá nông thôn Trung Quốc. Một nước có điều kiện tự nhiên, tài nguyên con người tương tự như Việt Nam nhưng chúng ta cần học hỏi một số kinh nghiệm của nước họ sau:

· Về chính sách thuế: hính phủ đã quy định chính sách thuế khác nhau cho các vùng và các ngành nghề khác nhau, ưu tiên ở các vùng biên giới, miễn tất cả các loại thuế trong vòng 3 năm đầu tiên đối với các xí nghiệp, cơ sở mới thành lập.

· Thực hiện chính sách mạnh mẽ ở khu vực nông thôn để tạo thị trường đầu ra cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.

· Thực hiện chính sách bảo hộ hàng nội địa một cách kiên quyết, cấm nhập khẩu những mặt hàng công nghiệp vào trong nước, nhất là những mặt hàng tiêu dùng cho những người dân nông thôn.

· Hạn chế việc di chuyển lao động giũa các vùng cũng như từ nông thôn ra thành thị.

1.5.1.2 Các nước ASEAN 
Hầu hết các nước ASEAN đều có một nét chung là có nhiều nghề thủ công nghiệp truyền thống hình thành và phát triển từ rất lâu. Trong phát triển kinh tế xã hội phát triển các nghề thủ công truyền thống vẫn được nhấn mạnh với vai trò giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn, được coi là nhiệm vụ của quá trình công nghiệp hoá nông thôn dưới đây là một số kinh nghiệm nổi bật:

· Chính sách hỗ trợ của nhà nước. Dây là cơ sở quan trọng giúp cho người lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi.

· Chú trọng công tác đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động.

· Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn.

· Chú trọng phát triển nghề truyền thống có sản phẩm xuất khẩu.

1.5.2 Kinh nghiệm phát triển làng nghề  ở Việt Nam.

1.5.2.1 Làng lụa Vạn Phúc- Hà Tây
Mấy trăm năm nay, nghề dệt lụa đã trở thành nghề truyền thống của làng Vạn Phúc. Tương truyền rằng, người tổ nghề dệt lụa làng Vạn Phúc là một người con gái họ Lã, người có công đem những bí quyết dệt lụa của Trung Quốc về truyền dạy nghề cho những người dân quê.

Trước đây, lụa Vạn Phúc là sản phẩm dùng để tiến cống cho vua chúa triều đình. Ngày nay lụa Vạn Phúc đã được xuất khẩu sang các nước như Thái Lan, Pháp, Nhật...sản phẩm dệt của lụa Vạn Phúc tương đối đa dạng như vân, the, nhiễu, lụa hoa văn các loại.

Bảng 1.1 . Bảng số liệu về lao động và giá trị sản xuất của làng nghề Vạn Phúc năm 2005
	Chỉ tiêu

	Đơn vị tính
	Số thực tế
	Tỷ trọng (%)

	Tổng số hộ
	Hộ
	1112
	

	 Số hộ sản xuất CN-TTCN
	Hộ
	657
	59

	Tổng số lao động
	Người
	2558
	

	Lao động sản xuất CN-TTCN
	Người
	1321
	52

	Tổng giá trị sản xuất
	Tỷ đồng
	11,01
	

	Giá trị sản xuất CN-TTCN
	Tỷ đồng 
	7,46
	68


                                                       ( Nguồn: Sở Công Nghiệp Đà Nẵng)

Số hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của làng lụa Vạn Phúc chiếm 59% trong tổng số hộ của làng. Như vậy theo qui định một số tiêu chí của làng nghề thì làng lụa Vạn Phúc - Hà Tây đã có số hộ tham gia hoạt động sản xuất tương đối lớn (>40%). Điều này cũng dễ hiểu do làng lụa Vạn Phúc có truyền thống phát triển lâu đời, mặt khác quá trình sản xuất tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế, do đó đã thu hút được số hộ trong làng tham gia vào hoạt động sản xuất của làng nghề.

Lực lượng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất của làng nghề đạt 1321 người chiếm 52%  trong tổng số lao động của làng nghề. Các hoạt động sản xuất của làng nghề đã thu hút được một lượng lớn lao động tham gia, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tăng tỷ lệ lực lượng lao động trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp.

Tuy nhiên, để có những kết quả khả quan như hiện tại, làng nghề Vạn Phúc- Hà Tây đã có những bước chuyển quan trọng trong những thời kì và những kinh nghiệm cần phải học hỏi.

Trước thời kỳ giải phóng miền Nam, làng Vạn Phúc có một hợp tác xã làm nghề dệt. Hợp tác xã lúc này chủ yếu làm gia công cho nhà nước theo kế hoạch, cả xã có khoảng 350 máy dệt thủ công và một máy dệt chạy điện, sản lượng trung bình khoảng 450.000m/ năm. Sau giải phóng hợp tác xã mua thêm 120 máy dệt nữa. Thời kỳ biến động chính trị Đông Âu, sản phẩm của làng nghề khó tiêu thụ. Sau năm 1991, khi cơ chế  thay đổi, hơn 100 máy dệt chuyển cho xã viên. Từ đó hoạt động của làng nghề qui mô hộ, HTX chỉ là đơn vị kinh doanh dịch vụ, cung ứng kỹ thuật. Làng nghề lúc này mới thực sự phát triển, từ chổ chỉ có 150 máy dệt năm 1992 tăng lên 750 máy năm 2000 và nay là hơn 1000 máy. Trung bình 1 hộ có 2- 4 máy, sản lượng dệt tăng gấp 7-8 lần so với thời kỳ trước đổi mới.

Như vậy, qua quá trình phát triển của làng lụa Vạn Phúc chúng ta cần nhận thấy rằng trong mỗi giai đoạn phát triển của làng nghề cần có những chính sách hợp lý.
1.5.2.2 Làng Sơn Đồng - Hà Tây
Xã Sơn Đồng nằm gần trung tâm huyện Hoài Đức cách thị xã Hà Tây 10km về phía tây. Cả xã Sơn Đồng thành 1 làng, gồm 11 xóm, với gần 2000 hộ, dân số có hơn 8000 nhân khẩu.

Trong xã hiện nay có hơn 50% số lao động làm nghề, tỷ trọng thu nhập từ nghành nghề thủ công chiếm 65% thu nhập của xã. Nếu như năm 1990 toàn xã có khoảng 100 hộ làm nghề thì đến năm 2004 đã phát triển thành 1000 hộ với trên 3000 lao động tham gia làm nghề thủ công. Từ năm 2002, làng nghề Sơn Đồng đã thành lập hội liên hiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ.

Trên địa bàn làng Sơn Đồng có hơn 30 cơ sở, doanh nghiệp đã thu  hút từ 15-30 lao động lamg nghề, chủ yếu điêu khắc mỹ nghệ, trang trí nội thất, tu bổ di tích và xây dựng công trình văn hoá. Các hộ, cơ sở doanh nghiệp của làng nghề Sơn Đồng ngoài giải quyết hơn 3000 lao động tại địa phương còn thu hút hơn 500 lao động tại các địa phương khác như: Đức Giang, Lại Yên và các tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc... đến làm nghề và học nghề, bình quân thu nhập mỗi lao động từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Để phát triển làng nghề, hiệp hội làng nghề Sơn Đồng đã thành lập năm 2002 mới đầu có 20 thành viên nay phát triển thành 90 thành viên là các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có tay nghề cao. Hiệp hội đã đề ra phương châm hoạt động đoàn kết, tụ hội, bảo tồn  những tinh hoa của làng nghề nhằm tạo ra những sản phẩm tinh tế phong phú đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời phối hợp giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, khích lệ cạnh tranh lành mạnh, hiệp hội thường xuyên tổ chức học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất. Năm 2002 xã đã mở được 2 lớp đào tạo nghề 18 tháng cho hơn 100 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, khi học xong các em đều có công việc ổn định. Năm 2002, 2003 huyện Hoài Đức phối hợp với xã triển khai chương trình khuyến công mở lớp đào tạo nghề thêu cho 50 chị em trong xã để phát triển nghề  thêu của địa phương.

Như vậy việc thành lập các hiệp hội làng nghề cũng rất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của làng nghề, qua đó sẽ tạo dựng thương hiệu cho làng nghề.
Chương 2 THỰC TRẠNG CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG  PHƯỚC KIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN
2.1 Tổng quan về huyện Điện Bàn

2.1.1 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và dân cư
Diện tích tự nhiên: 21.428 ha, trong đó có 12.000 ha diện tích nông nghiệp.

Dân số: 204.562 người.

Huyện gồm có 20 xã, thị trấn: Điện Minh, Điện An, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương, Điện Phương, Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang và Thị trấn Vĩnh Điện.

Huyện Điện Bàn và 15/16 xã, thị trấn, 5 đơn vị, 27 cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
2.1.1.1 Vị trí địa lý
Điện Bàn là huyện đồng bằng ven biển phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, địa bàn huyện Điện Bàn trải từ 15050 đến 15057 vĩ độ Bắc và từ 1080 đến 108020’ kinh độ Đông, cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 48km về phía Nam, cách thành phố Đà Nẵng 25km về phía Bắc. Phía Bắc giáp huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), phía Nam giáp huyện Duy Xuyên, phía Đông Nam giáp thị xã Hội An, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Đại Lộc. 

2.1.1.2 Địa hình, khí hậu
Phần lớn diện tích huyện Điện Bàn chủ yếu là đồng bằng khu vực.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Nhiệt độ trung bình 25,50C

Độ ẩm trung bình: 82,3%

Lượng mưa bình quân năm 2000-2500mm, tập trung các tháng 9,10,11
2.1.1.3 Nguồn nhân lực
Theo số liệu thống kê năm 2009, dân số huyện có 204.562 người, trong đó số lượng người trong độ tuổi lao động là 121.285 người, chiếm tỷ lệ 59,29% tổng số dân của huyện. Huyện đang tiếp tục chuẩn bị lực lượng lao động kĩ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay, song song việc đào tạo tay nghề là việc đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, xây dựng lối sống và tác phong công nghiệp trong tầng lớp thanh niên.
2.1.1.4 Hệ thống hạ tầng
Tạo đà cho việc xây dựng huyện công nghiệp, huyện đã đầu tư xây dựng nhiều công  trình trong điển hình như mở rộng tuyến đường trung tâm hành chính huyện và các tuyến giao thông đường huyện, đường xã, các trường học với quy mô tầng hoá, các thiết chế văn hoá như đài tưởng niệm, nhà văn hoá và các công trình phục vụ dân sinh. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn huyện đạt 788,34 tỷ đồng, tăng 7,87% so với năm 2008, trong đó nguồn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản 79,16 % tỷ đồng tăng 14,8% so với năm 2008.

2.1.2 Sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Điện Bàn
Bảng 2.1: Hiện trạng một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội huyện Điện Bàn năm 2007-2009
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2007
	2008
	2009

	1. Dân số trung bình.
	Người
	200.488
	202.219
	204.562

	2. GDP (giá 1994).
	Triệu đồng
	3.348.150
	4.090.890
	4.826.900

	- Nông, lâm, thủy sản.
	
	375.327
	392.726
	400.633

	- Công nghiệp – Xây dựng.
	
	2.400.289
	3.008.031
	3.562.252

	- Dịch vụ.
	
	572.534
	690.133
	864.015

	3. Cơ cấu kinh tế.
	%
	100,00
	100,00
	100,00

	- Nông, lâm, thủy sản.
	
	11,21
	9,60
	8,30

	- Công nghiệp – Xây dựng.
	
	71,69
	73,53
	73,80

	- Dịch vụ.
	
	17,10
	16,87
	17,90

	4. GDP/người (giá 1994)
	Triệu/người
	16,70
	20,23
	23,60

	5. Thu nhập b/q đầu người/năm
	Triệu đồng
	9,32
	11,87
	13,56








    (Nguồn: Phòng thống kê Huyện Điện Bàn)

2.1.2.1 Kinh tế
Là vùng động lực phía bắc tỉnh, những năm qua Điện Bàn đặc biệt  chú trọng đến việc từng bước tạo ra các bước đột phá động lực thúc đẩy nền kinh tế huyện chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Mục tiêu chính của huyện trong giai đoạn 2005-2010 là xây dựng Điện Bàn cơ bản thành huyện công nghiệp. Từ đó đã tạo ra sự chuyển động toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là dồn sức đạt cho được các tiêu chí về giá trị sản xuất, cơ cấu  kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị hoá, chú trọng phát triển sự nghiệp văn hoá - giáo dục - y tế, xem đầu tư cho văn hoá chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của huyện. 

· Ngành thương mại- dịch vụ, du lịch
Từng bước khai thác lợi thế về địa lý, Điện Bàn đã thu hút được 15 dự án du lịch, dịch vụ với tổng số vốn đăng ký đầu tư 550 tỷ đồng và 1132 triệu USD. Các dự án du lịch - dịch vụ ven biển đang đi vào hoạt động, nổi bật là khu nghỉ mát Nam Hải, sân golf Điện Ngọc. Các loại hình du lịch lịch sử - văn hoá, du lịch làng nghề truyền thống, du lịch làng quê sinh thái sông nước đang được triển khai, trong đó có dự án du lịch sông nước làng quê Triêm Tây

Đầu tư phát triển sản xuất Điện Bàn đã tạo ra nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất, nhập khẩu trong năm 2009 đạt 77,79 triệu USD tăng 15,07 %, tổng giá trị nhập khẩu năm 2009 đạt 50,51 triệu USD tăng 2,8 % so với năm 2008

· Nền công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Năm 2009, sản xuất công nghiệp  trên  địa bàn huyện đã vượt qua thử thách và giữ đà phát triển khá. Một số lĩnh vực sản xuất có tốc độ phát triển nhanh như: giày da, chế biến  hải sản, gạch,... Một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc bị tác động suy thoái kinh tế thế giới, sản xuất bị thu hẹp, một số lao động tạm nghỉ việc nhưng dần dần được phục hồi trở lại. Đến nay ở các cụm công nghiệp trong huyện đã có 50 doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh với tổng mức vốn đầu tư hơn 650 tỷ  đồng, trong đó có 30 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, giải quyết được việc làm cho trên 3000 lao động tại địa phương. Các làng nghề truyền thống và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước như: Làng đúc đồng Phước Kiều, khảm chạm gỗ Âu Lạc, Nguyễn Văn Tiếp, đất nung Lê Đức Hạ, nhà cổ Quang Vĩnh,... Huyện đã có cơ chế chính sách thông thoáng để mời gọi các nhà đầu tư chọn điểm và mở cơ sở sản xuất - kinh doanh ở các cụm công nghiệp. Nhiều lao động có tay nghề sau bao năm đi làm ăn xa nay lần lượt về lại quê hương cùng chung tay góp sức mở mang phát triển kinh tế, thực hiệnnmục tiêu “ly nông nhưng không ly hương”. Điện Bàn cũng là nơi thu hút được nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đi vào sản xuất - kinh doanh có hiệu quả. 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2009 đạt 3026,9 tỷ đồng tăng 20,5 % so với năm 2008 và vượt 0,43 % so với kế hoạch, trong đó riêng khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đạt 2665.6 tỷ đồng, tăng 23,3 %, công nghiệp địa phương đạt 361,4 tỷ đồng, tăng 3,24% so với năm trước đạt 86,6% kế hoạch. 

· Nông nghiệp
Mặc dù bị thiên tai bão lũ, nhưng trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã đạt được tổng sản lượng lương thực 73,445 tấn, giảm 4,3 % so với năm 2008. Chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt hiệu quả do khống chế được dịch bệnh và thực hiện tốt việc chuyển giao khoa học công nghệ. Các trang trại, chăn nuôi đạt doanh thu cao. Nuôi trồng và đánh bắt hải sản với sản lượng khai thác mỗi năm được từ 3500 đến 4000 tấn.
2.1.2.2 Giáo dục
Trên đường đi tới huyện công nghiệp, Điện Bàn đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực giáo dục. Đến nay toàn huyện có 45/65 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức 2; 3 xã được công nhận và 6 xã tiếp cận với các tiêu chuẩn phổ cập bậc giáo dục trung học.

2.1.2.3 Y tế
Hệ thống y tế từ huyện đến xã được nâng cấp, trang bị những thiết bị kĩ thuật hiện đại phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng, số lượng giường bệnh năm 2009 là 638 giường, số lượng y, bác sĩ năm 2008 là 409 người đến năm 2008 nâng lên 423 người.

Công tác kế hoạch hóa gia đình trong những năm trở lại đây vẫn chưa mang lại hiệu quả, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên tăng từ 7.94% năm 2008 đến năm 9.11% năm 2009. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đã được cải thiện giảm từ 15.42% năm 2008 xuống còn 13.73%. , 16/20 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
2.1.2.4 Văn hóa – xã hội
Năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,03 %, giảm 1,64 % so với năm 2008. Đến năm 2010 Điện Bàn tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện công nghiệp, trọng tâm là phấn đấu đưa tổng giá trị toàn nền kinh tế tăng từ 22-24%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 8-10%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá có nhiều tiến bộ, cả huyện có 169 nhà văn hoá thôn, khối phố được xây dựng khang trang, 50% số thôn được công nhận thôn văn hoá, ba xã đạt chuẩn xã văn hoá. 

2.1.2.5  An ninh
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, xứng đáng là địa bàn trong sạch, lành mạnh để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện tạo đà cho Điện Bàn chuyển sang một giai đoạn phát triển mới và phấn đấu đi tới ngưỡng cửa thị xã vào năm 2015.
2.1.3 Sơ đồ tổ chức của UBND huyện Điện Bàn


Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức các phòng ban của UBND huyện Điện Bàn

2.2 Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn
2.2.1.1 Làng nghề đúc đồng Phước Kiều (Điện Phương-Điện Bàn) 
Phước Kiều là một làng đúc nổi tiếng trong cả nước từ trước đến nay. Làng nằm bên dòng sông Thu Bồn êm ả, ngay dọc trên Quốc lộ 1A giữ vị trí  trung lộ giao lưu của 2 Di  Sản Văn Hóa Thế Giới: phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Theo tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt trong tác Phẩm chuyện làng nghề đất Quảng “Theo lời các bô lão, sở dĩ làng nghề có tên Phước Kiều là tên được phép của tổng Phước Ninh và xã Đề Kiều. Nguyên ông tổ của nghề đúc là Dương Không Lộ sinh năm 1019, mất năm 1094, người xã Đề Kiều, tổng Bình Quân, châu Thất Truyền, Phủ Tường Cảnh, tỉnh Lạng Sơn…Hiện nay làng nghề có nhiều tộc họ như Dương, Nguyễn Ngọc, Lê, Trần Văn, Phạm Viết, Đoàn, Đỗ…Trong đó, tộc Dương có Tiền hiền là ông Dương Ngọc Chúc. Tính từ đời ông Dương Ngọc Chúc đến đời ông Dương Nhi (sinh năm 1918) đã 17 đời như vậy, ước tính làng Phước Kiều hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XVI, cách nay đã trên 400 năm lịch sử.” 

Để tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân người dân Phước Kiều đã lập một ngôi nhà thờ tổ và ngày 12 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm là ngày giỗ tổ nghề. Qua thời gian và chiến tranh đã xuống cấp, nhà thờ đã được người dân tu sửa nhiều lần.

Thời kỳ hoàng kim của nghề đúc đồng dưới thời Tự Đức. Nhiều người thợ của làng đã tham gia đúc tiền, ấn của vua và một số đồ dùng cung đình xưa. Từ những lễ hội truyền thống Việt Nam: tế làng, hội hè, đình đám trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt xưa và nay đều không thể thiếu vắng tiếng cồng chiêng. Âm hưởng đó đã trở thành bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì thế làng đúc Phước Kiều ngày càng được tôn vinh, nhân dân trong làng và các cấp chính quyền địa phương hết sức gìn giữ. 

Sản phẩm của Phước Kiều không chỉ ở trong tỉnh Quảng Nam mà còn ở nhiều tỉnh lân cận khác như Thừa Thiên Huế, Lâm đồng, Đắc Lắc, Gia Lai…

Ngành du lịch của huyện ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển, với vị trí trung lộ giữa 2 Di sản Văn hóa Thế giới là đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn,  nơi đây sẽ là điểm nghỉ chân – tham quan – thưởng thức – mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng và những sản phẩm lưu niệm độc đáo như : gỗ, đất nung – thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương. 
2.2.1.2 Làng nghề bánh tráng Phú Triêm (Điện Phương - Điện Bàn)
Điện Phương là một xã với nhiều làng nghề truyền thống. Riêng nghề Bánh Tráng Phú Triêm chiếm quy mô sản xuất không nhỏ tại địa phương.

Đây là một nghề thực thụ đã có từ lâu đời, làng nghề được hình thành vào đầu thế kỷ XX, do thực trạng đời sống lúc ấy khó khăn mà nên người dân mới có ý định làm bánh lấy tiền mà đi tiên phong trong nghề là bà Nuôi, bà Lương, bà Ký và sau đó là bà Liêu; thế là làng nghề bánh tráng Phú triêm bắt đầu hình thành và phát triển cho đến ngày nay.

Lao động trong gia đình ngoài việc làm đồng, thời gian còn lại là tập trung cho nghề bánh tráng và mì Quảng nổi tiếng Phú Triêm, khắp đường làng những ngày có nắng lớn là một dịp cho cả làng tranh thủ diện tích, khắp nơi phơi bánh, làm nghề. Năm mười hộ là đã có 1 đại diện thu gom-lên nề- chạy chợ - đồng vốn quay vòng. Tuy nhiên làm nghề cũng có nhiều vất vã, chịu nóng, chịu nắng, sợ bánh mốc, hư. Người tráng bánh phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng, xay bột tráng bánh cho kịp nắng để phơi.

Trong những năm, qua được sự quan tâm của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Điện Bàn và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và từng bước thành lập Hội làng nghề bánh tráng Phú Triêm Điện Bàn, dự kiến xây dựng thương hiệu chung cho làng nghề bánh tráng Phú Triêm.
2.2.1.3 Làng nghề mây, tre An Thanh (Điện Thắng Nam-Điện Bàn)
Dưới thời Dục Đức vua Lê Thánh Tông, theo chiếu chỉ “ Đoàn quân Nam tiến" xuất phát từ Thọ Sương - Thanh Hóa vào Nam, và vùng đất Ba Châu là  điểm dừng chân của thủy quân Đô Đốc; Ông đã cho khai canh, lập ấp truyền nghề đan đác trở thành nghề chính của dân cư lúc bấy giờ và tên làng An Thanh ra đời từ đấy. Đến đời Hồng Đức Nhị niên (1070) ra chiếu chỉ lập đạo Quảng Nam, ngành nông nghiệp lúc này mới phát triển, tuy nhiên nghề thủ công mây, tre, nứa vẫn không mai một mà ngày càng tinh xảo và phong phú hơn. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình lúc bấy giờ. Đến tuổi trai làng vào lính, phụ nữ trở nên trụ cột trong gia đình, ngành nghề đan đác lâu đời đã tạo một cộng đồng dân cư "Nhà nhà đan đác, người người đan đác”. Làng nghề Mây tre An Thanh Điện Thắng Nam với gần 60% số hộ sống bằng nghề, doanh thu hằng năm ước tính gần 2 tỷ đồng.             

2.2.1.4 Làng nghề chiếu chẽ Triêm Tây (Điện Phương - Điện Bàn)
Làng nghề Dệt chiếu Triêm Tây nằm ở phía Đông - Nam huyện Điện Bàn giáp ranh với làng nghề Kim Bồng - Cẩm Kim - Thị xã Hội An.

Theo sách “ Chuyện Làng nghề đất Quảng” của tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt có viết: 

“Vào cuối thế kỷ XIX có mấy gia đình ở làng Phú Triêm, nay thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sang ngụ cư tại đất An Phước thuộc huyện Duy Xuyên. Họ thấy dân chánh cư có nghề dệt chiếu hay quá bèn học hỏi  làm theo. Đến đời ông Lê Doãn Kiệt ở Phú Triêm lấy vợ là bà Trần Thị Hựu ở An Phước, sau đó ông Lê Doãn Kiệt lập nghiệp tại quê vợ. Nhưng do bồi lấp của sông Thu Bồn đã tạo nên một cồn cát tại Phú Triêm tục còn gọi là xóm Cồn đất đai khá màu mỡ. Thấy vậy, năm 1878 ông Lê Doãn Kiệt bèn vận động một số bà con là gốc Phú Triêm dọn về định cư tại xóm Cồn với tên gọi sơ khai là ấp Tân Lập, đó cũng là danh xưng ban đầu của Phú Triêm ngày nay. Nghề dệt chiếu cũng về theo và duy trì phát triển cho đến ngày nay.

Về nguyên liệu xưa nay người Triêm Tây tự trồng đay, lác để dệt chiếu, nhà nào cũng có một bó đay, bó lác trong nhà….Xưa dân làng dệt chủ yếu là 3 loại chiếu, đó là chiếu bông chữ thọ, chiếu Tầu và chiếu trổ bông bèo trong đó chiếu bông chữ thọ là khó dệt nhất, kế đến là chiếu Tầu. Người đầu tiên nắm vững kỹ thuật dệt chiếu bông thọ là ông Trần Luỹ, cháu vợ ông Lê Doãn Kiệt…..”

Trước đây 100% hộ trong làng tham gia làm nghề dệt chiếu và đan lác do ông cha để lại - Sau năm 1975 nhà nhà dệt chiếu, đi từng làng trên xóm dưới đều rực rở sắc màu chiếu cói đầy sân. Từ trẻ con đến cụ già đều tham gia sản xuất chiếu, chiếu dệt ra không kịp nhập kho đã có nhà nước thu mua phân phát.

Những năm gần đây, điều kiều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn nguyên liệu dần dần được người dân nhân cấy và đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và cung cấp sản phẩm cho thị trường góp phần tăng thu nhập cho nhân  dân trong làng, làng nghề dần được hồi sinh.
2.2.1.5 Làng nghề nước mắm Hà Quảng (Điện Dương-Điện Bàn)
Lợi thế của Điện Dương là nghề khai thác thủy sản với nguồn nguyên liệu khá dồi dào do các ngành nghề trên biển đem lại. Người dân Hà Quảng thuộc xã Điện Dương, đặc biệt là giới nữ hết sức chịu khó, ham làm; ngoài việc chạy chợ, lo toan công việc gia đình, họ thành thục trong thao tác chế biến nước chấm: mắm cái, nước mắm, mắm ruốc, ruốc khô, cá cơm , nghêu .... Đặc biệt là mặt hàng nước mắm, mắm cái tại Hà Quảng có vị ngọt, thơm nồng. Tuy hơi mặn nhưng để được lâu, càng để lâu càng ngon đáo để, chính vì vậy thị trường rất ưa chuộng. Hằng năm, ngư dân vùng biển Điện Dương tự chế biến theo hộ gia đình, sản lượng đến gần 500.000 lít họ tiêu thụ theo nhiều cách riêng.

Ngày nay, tuy đời sống người dân làng nghề có nhiều thay đổi, kinh tế có phát triển cao nhưng nước mắm tự chế trong mỗi gia đình vẫn giữ được truyền thống như xưa : rẽ, ngon, và nguyên chất.

2.2.1.6 Dệt Nông Sơn (Điện Phước-Điện Bàn)
Trong những năm kháng chiến “ Nông Sơn  - Nhị Dinh” là một làng nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ-dệt vải khá hưng thịnh nhưng không tránh khỏi thăng trầm bởi chiến tranh.

Sau ngày Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nhân dân “Nông Sơn - Nhị Dinh” đã về lại quê hương sinh sống và khôi phục lại làng nghề. HTX dệt Thành Công của xã Điện Phước từ đó ra đời, Tham gia vào HTX dệt có trên 50 hộ với gần 120 xã viên miệt mài lao động ngày đêm trên khung cửi gỗ.

Đến năm 1995, Công ty lương thực Điện Bàn bàn giao lại mặt bằng và được UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, 4 HTX Nông nghiệp Điện Trung 1, 2 và Điện Phước 1,2. Thành lập nên Liên hiệp HTX dệt Quyết Thắng cho đến ngày nay.

Sự tồn tại phát triển của Liên hiệp dệt Quyết Thắng nằm trung tâm làng dệt truyền thống Nông Sơn có sức mạnh lan tỏa , lôi cuốn nhiều hộ tham gia sản xuất vệ tinh. Chính cơ sở này là tiền đề  tái lập làng dệt truyền thống Nông Sơn.
2.2.2 Mối quan hệ giữa làng nghề đúc đồng Phước Kiều với các làng nghề khác trong huyện

Mối quan hệ kinh tế: Cùng với các làng nghề khác trên địa bàn huyện, làng nghề đúc đồng Phước Kiều cũng đã đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách của huyện, cũng như  ngân sách của tỉnh.


Mối quan hệ xã hội: Các làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động trong huyện. 


Liên kết với nhau hỗ trợ phát triển du lịch làng nghề. Khi du khách đến Điện Bàn không chỉ có thể tham quan một làng nghề mà có thể tham quan nhiều làng nghề khác nữa mà du khách chưa biết đến.

Các làng nghề liên kết với nhau cùng bảo vệ môi trường và bảo vệ những nét đẹp văn hoá truyền thống của địa phương


2.3 Công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của các làng nghề

2.3.1 Bộ máy quản lý nhà nước đối với các làng nghề

2.3.1.1 Giới thiệu chung về Phòng Công Thương
Phòng Công Thương là một đơn vị trực thuộc UBND huyện Điện Bàn. Thực hiện nghị định số 14/ NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định về sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. và quyết định số 677 ngày 10/04/2008 về thành lập phòng Công Thương của huyện.

Phòng Công Thương được thành lập trên cơ sở 3 cơ quan trước đây xác lập đó là: Phòng Công Nghiệp-Thương mại và Du Lịch, Phòng Hạ Tầng Kinh Tế, và Đội Qui Tắc của huyện.

Phòng Công Thương được thành lập vào tháng 05/2008. Niệm vụ chuyên môn của phòng là thực hiện chức năng quản lý Nhà Nước theo sự phân công của UBND huyện và 4 Sở chủ quản cấp trên trong 5 lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, Xây dựng, Giao thông Vận tải và Khoa học-Công nghệ, đồng thời Phòng Công Thương là cơ quan thường trực Ban quản lý các cụm Công nghiệp và Du lịch huyện, đầu mối xử lý trực tiếp nhiệm vụ kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp-thương mại dịch vụ của huyện; Phó ban trực Ban chỉ đạo an toàn giao thông huyện.

Tổng số biên chế của phòng là 15 CBCC, trong đó có 4 lãnh đạo gồm 1 trưởng phòng và 3 lãnh đạo phụ trách ngành và các chuyên viên theo dõi trên các lĩnh vực:

+
Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp-Quản lý điện năng. 

+
Thương mại-Làng nghề.

+
Quy hoạch-Xây dựng-Quản lý trật tự xây dựng.

+
Giao thông Vận tải-Khoa học Công nghệ.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+
Thạc sĩ 1; đang học Cao học 1; Đại học 10; Cao đẳng 3.

+
Cao cấp chính trị 4; Trung cấp chính trị 1.

Tổ chức Đảng: 1 chi bộ có 13 đảng viên.

Tổ chức đoàn thể: 1 Công đoàn cơ sở 15 thành viên, có 6 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt chung với Chi đoàn Dân chính đảng huyện.
2.3.1.2 Sơ đồ tổ chức của Phòng Công Thương















Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức phòng Công Thương huyện Điện Bàn
2.3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công Thương
Phòng công thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân Dân huyện, giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với ngành trên địa bàn huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn đối với Sở, ngành liên quan  cấp trên. Có chức năng nhiệm vị sau:

-
Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với các lĩnh vực liên quan theo qui định của pháp luật. 

-
Trình UBND huyện về kế hoạch 1 năm, 5 năm về công tác phát triển giao thông, xây dựng trên địa bàn theo sự phân cấp.

-
Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện và quản lý Nhà Nước về mặt xây dựng cơ bản, các công trình tập thể và nhà ở tư nhân trên địa bàn, tổ chức quản lý tốt các chỉ, môc giới về xây dựng, tham gia giám sát về qui hoạch xây dựng các thị trấn, thi tứ trên địa bàn huyện.

-
Trên cơ sở qui hoach tổng thể của huyện, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn đối với các ngành công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ, hạ tầng kĩ thuật đô thị… gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

-
ham mưu UBND huyện công tác cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra viwwcj xây dựng theo sự phân công, phân cấp. Hướng dẫn , kiểm tra việc xây dựng các công trình theo qui hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

-
ham mưu UBND huyện xây dựng đề án phát triển giao hông nông thôn trên địa bàn huyện; thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện nhằm phát huy hiệu quả sử dụng góp phần xay dựng nông thôn hóa hiện nay.

-
ướng dẫn các thủ tục xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư các làng nghề truyền thống, cum công nghiệp địa phương theo kế hoạch đa được phê duyệt. Phối hợp với các ngành nghề liên quan, tham mưu cho UBND huyện quy hoạch, phát triển các hệ thống điện thắp sáng, điện sản xuất … quản lý, đăng kí, sử dụng điện, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

-
Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra việc kinh doanh của hộ cá thể và hướng dẫn thực hiện đúng qui định.

- 
Thực hiện một số chức năng nhiệm vụ khác do UBND huyện và sở cấp trên giao.

2.3.1.4 Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2009 của Phòng Công Thương
a. Lĩnh vực công nghiệp
Tham mưu huyện ủy. UBND huyện chỉ đạo phát triển CN-TTCN trên địa bàn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 đạt 3.026,95 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2008.

Tham mưu cho UBND huyện ra thông báo thỏa thuận địa điểm xây dựng cho 5 DN (2 DN tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1; 2 DN tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 2; 1 DN tại Cụm công nghiệp Thương Tín) với tổng diện tích là 8,6 ha và cấp 5 giấy chứng nhận đầu tư (1 DN tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1; 1 DN tại Cụm công nghiệp Dịch vụ Thương Tín 1; 2  DN tại Cụm CN-TM-DV Bồ mưng).

Tổ chức thành công hội chợ làng nghề thủ công mỹ nghệ (Chương trình Hành trình Di sản Văn hóa Quảng Nam – 2009) với 20 cơ sở làng nghề, 12 doanh nghiệp công nghiệp và 4 doanh nghiệp thương mại (ẩm thực) tham gia.

Cùng với tỉnh Quảng Nam tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khu vực duyên hải miển Trung, Festival làng nghề 2009 tại Đà Nẵng. Đặc biệt với sự tham gia Làng nghề và cơ sở thủ công mỹ nghệ Điện Bàn trong chương trình Tuần Văn hóa Quảng Nam. “Hướng tới 1000 năm Thăng Long” tại Hà Nội.

Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác khuyến công năm 2009. Trong đó, đào tạo cho 8 đơn vị với 10 lớp đào tạo nghề được 293 người lao động theo học. Tổ chức Đại hội thành lập Hội nghề đức đồng Phước Kiều.

-
Công tác quản lý điện năng: 

Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Kiến thiết địa chính. Trong đó đảm bảo vận hành tốt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện, hoàn thành thi công công trình điện chiếu sáng công cộng đường ĐT.608. Ngoài ra đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của các tổ chức kinh doanh điện nông thôn cho ngành điện lực quảng lý.

b. Lĩnh vực Thương mại

Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh về qui trình cấp phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, rượu, sản xuất rượu thủ công nhằm chấn chỉnh hoạt động các mặt hàng này trên địa bàn huyện.

Làm việc với Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng triển khai hoạt động cân đối cứng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tích cực của hoạt động cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn huyện.

Tiến hành khảo sát chợ và xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015.

Chủ trì cùng với tổ liên ngành kiểm tra kiểm soát thị trường 2 đợt trong năm 2009; cùng với Sở Công thương và các ban ngành liên quan khảo sát chọn địa điểm bổ sung vào qui hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu cho 4 xã Điện Hồng, Điện Hòa, Điện Tiến và Điện Dương.

c. Lĩnh vực khoa học công nghệ
Đã triển khai 2 đè tài – dự án khoa học là đề tài “Khả năng tận dụng phụ phẩm đồng ruộng sản xuất nấm ăn theo phương pháp công nghiệp trên địa bàn huyện” do Hội làm vườn huyện Điện Bàn làm chủ dự án và đề tài “Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu của huyện Điện Bàn trước năm 1945” do Phòng Văn hóa thông tin và thể thao làm chủ dự án.

Triển khai công tác quản lý nhà nước về triển khai đo lường chất lượng.

d. Lĩnh vực Qui hoạch –Xây dựng
Thẩm định và tham mưu UBND huyện phê duyệt 4 đồ án qui hoạch chi tiết 1/500 (QH trung tâm xã Điện Hòa, QH trung tâm xã Điện Minh, QH Khu dân cư khối 7 thị trấn Vĩnh Điện, QH Cụm CN Thương mại và dịch vụ Bích Bắc); trình tỉnh phê duyệt 2 đồ án qui hoạch chi tiết 1/500 (Cụm làng nghề TTCN-Thủ công mỹ nghệ Đông Khương xã Điện Phương và qui hoạch bãi tắm Viêm Đông xã Điện Ngọc).

Cùng với tổ biên soạn của huyện ủy đãhoàn thành Dự thảo “Đề án xây dựng thị xã Điện Bàn vào năm 2015” đã được thông qua huyện ủy và UBND huyện.

Thẩm định và tham mưu UBND huyện phê duyệt 20 hồ sơ Báo cáo kinh tế kĩ thuật công trình với tổng giá trị dự toán là 55,552 tyur đồng. Trong đó có một số dự án lớn như: Hạng mục Nhà chợ, cây xanh và cấp nước thuộc dự án Khu phố chợ Vĩnh Điện; hạng mục giao thông, san nền, thoát nước; Đài tưởng niện liệt sĩ Vĩnh Điện; Trường tiểu học Nguyễn Trãi xã Điện Thắng Nam…

Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 07/2009 ngày 17/8/2009 về qui định cáp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở tư nhân trên địa bàn huyện và tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các địa phương. Cấp giấy phép xây dựng ho 36 trường hợp theo phân cấp, trong đó có 2 giấy phép công trình.

-
Quản lý trật tự xây dưng

Phối hợp UBND các xã Điện Thắng Trung, Điện Nam Đông, Điện Ngọc, Điện Dương kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hàng chục vụ xây dựng công trình, nhà ở, trạm phát sóng BTS loại 1 trái phép, xử phạt 22 triệu đồng Hướng dẫn và đề nghị UBND thị trấn Vĩnh Điện, các xã Điện Hòa, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Bắc, Điện An, Điện Dương.. lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 17 trường hợp xây dựng nhà ở trái phép, xây dựng lều quán trong hành lang giao thông, khai thác đát cát trái phép với số tiền nộp phạt là 26.500.000đ.

Phối hợp với UBND các xã dọc tuyến quốc lộ 1A, đơn vị quản lý đường bộ kiểm kê có 547 hộ dân với 85.821m2 nằm trong vạch giải tỏa 5-7m theo QĐ số: 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Chính phủ để lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.

e. Giao Thông vận tải
Thẩm định 104 tuyến đường bê tông giao thông 19 với 48,39 km tương ứng giá trị 22,51 tỷ đồng.

Thẩm định và tham mưu cho UBND huyện phê duyệt 05 hồ sơ báo cáo kinh tế kĩ thuật công trình với tổng giá trị dự toán là 87,833 tỷ đồng, gồm các công trình như: Khu dân cư phố chợ Vĩnh Điện, hạng mục giao thông, san nền, thoát nước; Đường qua Cụm công nghiệp Thương Tín 1 (giai đoạn 2); Kku dân cư khối 7 thị trấn Vĩnh Điện (giai đoạn 1)…

Hoàn thành việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trong huyện 2009.

Tham mưu cho UBND huyện triển khai Quyết định 2507/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tình Quảng Nam về việc hỗ trợ chuyển dổi ngành nghề, chuyển đổi phương tiện cho các đối tượng có xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông.

Làm tốt chức năng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo an tàn giao thông huyện.

2.3.2 Các văn bản quản lý nhà nước cho các làng nghề

Nghị định 66/2006/NĐ-CP  về phát triển ngành nghề nông thôn.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nghị định này quy định một số nội dung và chính sách phát triển ngành nghề nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1.
Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn (sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn) bao gồm:

a)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

2.
Các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

Điều 3. Các hoạt động ngành nghề nông thôn

Các hoạt động ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn quy định trong Nghị định này bao gồm:

1.
Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản.

2.
Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ.

3.
Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.

4.
Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

5.
Gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh.

6.
Xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.

7.
Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; tư vấn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn.

Điều 4. Công nhận nghề, làng nghề, quản lý chất lượng sản phẩm ngành nghề

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nội dung và tiêu chuẩn công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn.

2.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc đăng ký và giám sát chất lượng sản phẩm ngành nghề nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm.

Điều 5. Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn

1.
Nhà nước xây dựng quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển ngành nghề nông thôn dài hạn của cả nước và từng vùng kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển ngành nghề nông thôn của cả nước. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn. Việc phê duyệt quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành về quy hoạch.

2.
Nội dung quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn phải phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng và phù hợp quy định của pháp luật về quy hoạch nhằm khai thác, phát huy ngành nghề lợi thế của từng vùng và địa phương.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH

Điều 6. Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề

1.
Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề bao gồm:
a)
Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống;

b)
Phát triển làng nghề gắn với du lịch;

c)
Phát triển làng nghề mới.

2.
Nhà nước có Chương trình và dành kinh phí từ ngân sách hỗ trợ chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề quy định tại khoản 1 Điều này.

3.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, có cơ chế hỗ trợ các dự án bảo tồn, phát triển làng nghề trên địa bàn ngoài kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 7. Mặt bằng sản xuất

1.
Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch tổng thể, định hướng phát triển ngành nghề nông thôn đã được phê duyệt, lập quy hoạch xây dựng làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề phù hợp yêu cầu phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, gắn sản xuất với tiêu thụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và cơ sở ngành nghề nông thôn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng làng nghề và ngoài hàng rào các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

3.
Các cơ sở ngành nghề nông thôn có dự án đầu tư, có hiệu quả được:

a)
Tạo điều kiện thuận lợi về giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b)
Đối với dự án đầu tư đòi hỏi nghiêm ngặt về xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm yêu cầu nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới được ưu tiên giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp tập trung;

c)
Các cơ sở ngành nghề nông thôn di dời ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch được ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí để di dời.

Điều 8. Về đầu tư, tín dụng

1. Ngân sách địa phương hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. Đối với các tỉnh khó khăn về nguồn thu ngân sách, ngân sách trung ương hỗ trợ một phần trong dự toán hàng năm.

2. Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được:

a)
Hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư;

b)
Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định hiện hành;

c)
Vay vốn từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm theo quy định hiện hành;

d)
Thực hiện theo quy định của nhà nước về tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu;

đ)
Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Điều 9. Xúc tiến thương mại

1.
Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định hiện hành của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

2.
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hoá, có chính sách bảo hộ sở hữu thương hiệu.

Điều 10. Khoa học công nghệ

1.
Cơ sở ngành nghề nông thôn khi thực hiện các hoạt động triển khai ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ hay tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì được hưởng các ưu đãi theo chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ.

2.
Cơ sở ngành nghề nông thôn thực hiện đề tài nghiên cứu độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học để tạo ra công nghệ mới, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu có khả năng thương mại hoá thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn thì được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ.

3.
Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công hỗ trợ cơ sở ngành nghề nông thôn về các nội dung: thông tin, tuyên truyền; xây dựng mô hình, chuyển giao khoa học công nghệ; bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; tư vấn và dịch vụ.

Điều 11. Đào tạo nhân lực

1.
Các dự án đầu tư cơ sở dạy nghề nông thôn được hưởng các chính sách về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định để đào tạo nguồn nhân lực đối với các ngành nghề cần phát triển theo quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn.

2.
Ngân sách địa phương hỗ trợ một phần chi phí lớp học cho các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở lớp truyền nghề.

3.
Các nghệ nhân ngành nghề nông thôn tổ chức truyền nghề được thu tiền học phí của học viên trên nguyên tắc thỏa thuận; được thù lao theo quy định của cơ sở đào tạo khi tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; được hưởng các ưu đãi về thuế trong hoạt động truyền nghề theo quy định hiện hành.

4.
Lao động nông thôn khi tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí đào tạo theo chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; được vay vốn từ chương trình quốc gia giải quyết việc làm.

2.4 Thực trạng làng nghề đúc đồng Phước Kiều
2.4.1 Quá trình hình thành và phát triển làng đúc đồng Phước Kiều

Lần theo gia phả tộc Dương qua bao nhiêu đời, ông Dương Không Lộ, quê xã Đề Kiều, tổng Bình Thuận, Châu Thất Truyền, phủ Tương Khánh, tỉnh Lạng Sơn. Ông đã đi và đã dừng chân nhiều nơi ở phương bắc: Từ Đông Kiều, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thăng Long, Thía Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Cố đô Thuận Hoá, qua Hương Thuỷ, Hải Vân ... Vào phủ Điện Bàn, đặt chân khai khẩn 10 mẫu đất hoang, làm nghề đúc đồng, lấy tên làng là Phước Kiều (để nhớ xã Đề Kiều, nơi chôn nhau cắt rốn). Ông dương không Lộ thọ 75 tuổi, tước phong “ Không Lộ Giác Hải Đại Thiền Sư”, là ông Tổ nghề đúc đồng làng Phước Kiều.

Hiện nay, ở Phước Kiều đã có 10 tộc họ làm nghề đúc đồng: Tộc Dương, tộc Nguyễn Ngọc, tộc Nguyễn, tộc Lê, tộc Lê Văn, tộc Trần Trung, tộc Trần Văn, tộc Nguyễn Bá, tộc Đỗ, tộc Phan Viết. Thời Tự Đức, làng Phước Kiều thay phiên mỗi người phải đi làm cho triều đình 3 tháng trong một năm, ra Huế để đức tiền và thẻ bài. Tộc nguyễn Bá và hơn 10 thợ đức ra Huế đúc tiền cho vua và ở luôn ngoài đó đến bây giờ. Ông xã Mãi làng Phước Kiều đã đúc ấn cho vua Duy Tân tại vườn nhà ông Trần Tạo. Vua Duy Tân dùng ấn này đống vào sắc phong cho Lê Đình Dương làm tổng đốc Quảng Nam lúc đó. 

Từ các triều đại nhà Nguyễn, qua 80 năm Pháp đô hộ, cho đến ngày cách mạng tháng 8 thành công, rồi đến 9 năm kháng chiến chống Pháp, Phước Kiều là vùng bị chiếm. Sau năm 1954, chính quyền Mỹ Nguỵ đàn áp đủ bề nhưng đồ đồng vẫn duy trì được. Khắp nơi trên miền Nam, nhiều bạn hàng mua sỉ, mua lẻ gánh đi bán cho cá địa phương khác.

Để nhớ ơn tổ tiên nghề đúc đồng, các con cháu hậu duệ 18 đời làng Phước Kiều đã xây dựng nhà thời Tổ cho 10 hộ, hằng năm đến ngày 12 tháng giêng âm lịch là ngày Giỗ Tổ. Các tộc hộ và các thợ nghề dù đi làm ăn xa cũng nhớ về dự rất đông. 

Năm 1944, có ông Trần Phương còn gọi là ông Lễ và ông Nguyễn Nhân còn gọi là ông Vinh mở lò đúc chén, vá xoong chậu ... bằng nhôm. Kỷ thuật nấu chảy khuôn đúc nhôm đơn giản hơn khuôn đúc đồng, nguyên liệu dễ kiếm. 

Năm 1977, Hợp Tác Xã được hình thành trên mảnh đất truyền thống và chuyển sang  đúc nhôm làm nghề chính. Có 70 xã viên tham gia cổ đông, mỗi cổ đông đóng 120 đồng (tương đương một chỉ vàng). Đây là thời kỳ phát triển đồ nhôm khá mạnh vì sau ngày Miền Nam hoang toàn giải phóng, nhân dân khắp nơi về lại quê hương xây dựng cuộc sống mới, trong sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn nên đồ dùng gia dụng rất cần thiết. HTX mỗi ngày phải làm việc 2 ca, mỗi ngày tiêu thụ 1 tấn nhôm, sản phẩm chủ yếu là xông, thau, vá ... Phế liệu được mua tại công ty bách hoá tổng hợp Đà Nẵng. Mặt hàng làm ra được các cửa hàng mua bán trong huyện và các huyện khác trong tỉnh tiêu thụ. HTX trở thành một đơn vị vững mạnh được nhiều người biết đến.

Đến năm 1985, HTX nhôm đồng chỉ con hơn 30 xã viên, những người trong HTX lần lượt xin ra vì người thợ làng đúc làm theo nghề cha truyền con nối. Khi vào HTX thì lớp thợ lớn tuổi có ưu điểm là giỏi về đúc những sản phẩm bằng đồng như: chiêng, thanh la, chuông ... Nhưng những sản phẩm truyền thống thì thỉnh thoảng mới có đơn đặt hàng còn HTX chuyên về sản phẩm nhôm, lớp thợ này không thể thao kịp lớp thợ trẻ, một thế hệ mới năng động và tháo vát. Do đó có sự bàn cải về tiền lương dẫn đến tình trạng một số xã viên gia đình đông con bứt ra khỏi HTX. Những hộ đó đứng ra xây dựng lại lò đúc tại nhà để giải quyết công ăn việc làm cho gia đình.

Từ năm 1995 đến nay, nghề đúc lại phải trải qua những bước thăng trầm. Một số mặt hàng bằng đồng ở khắp nơi như : Huế, Sài Gòn được chế tác bằng công nghệ theo dây chuyền chuyên khâu nên giá thành rẻ, các tư nhân nhận về bán rất chạy. 

Trong lặng lẽ, người thợ đúc đã góp phần trang bị cho đời những vật hoá đầy ấp giá trị nhân văn. Tiếng chuông vang lên trong cảnh yên bình của một làng quê yên ả, hay tiếng cồng chiêng nơi núi rừng rót mật vào lòng biết bao thế hệ, đã hun đúc tâm hồn người Việt. Chính vì thế mà những sản phẩm Phước Kiều không bị mất đi mà còn có mặt khắp nơi trên thị trường kể cả trong và ngoài nước. Văn hoá tinh thần sẽ ngày càng trở thành một nhu cầu bức thiết khi đời sống vật chất của xã hội được nâng cao.

2.4.2 Các yếu tố của quá trình sản xuất
2.4.2.1 Nguyên vật liệu
Nguyên liệu dùng cho sản xuất ở làng nghề đúc Phước Kiều chủ yếu là đồng như: đồng đỏ, đồng thau (tức đồng pha thiếc), đồng xanh (đồng pha kẽm), đồng thoà (đồng pha vàng), thiếc và nhôm, được thu mua từ khắp nơi về để để chế biến thành những sản phẩm của làng nghề. Nguyên liệu đồng phần lớn là từ các sản phẩm làm bằng đồng còn lại sau chiến tranh, từ những sản phẩm máy móc công nghiệp hay dây điện không còn sử dụng được và bị thanh lý. Còn các nguyên liệu khác như thiếc và nhôm mua từ Hà Nội, Đà Lạt. Một số ít nguyên liệu được nhập khẩu.
Người thợ đúc khi mua  đồng về, phải chọn lựa từng loại để pha trộn khi nấu đồng thành một hợp kim theo kinh nghiệm cổ truyền. Hợp kim đồng, đúc thanh la, xập xoã  riêng, cồng, chiêng  riêng; chuông khánh, đại đồng chung riêng; có chọn cẩn thận như thế mới đảm bảo âm thanh chuẩn mực và ngân vang.

Nhưng hiện nay nguyên liệu cho làng nghề thường bị động, giá nguyên vật liệu lại cao, tình hình tranh mua nguyên liệu diễn ra khá phức tạp. Các hộ sản xuất vừa và nhỏ thường gặp khó khăn về vốn nên khó mua hoặc chỉ mua được nguyên liệu có chất lượng chưa như mong muốn. Với xu thế kinh tế thị truờng này nguyên liệu sẽ là khâu chính làm cho các hộ cạnh tranh gặp khó khăn và đôi khi do hiếm nguyên liệu có chất lượng tốt mà làm cho các hộ trong sản xuất các hộ đã pha trộn giữa nguyên liệu chất lượng và kém chất lượng làm cho chất lượng sản phẩm của làng nghề cũng không đồng đều giữa các hộ sản xuất. 

2.4.2.2 Công nghệ
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Qui trình công nghệ bắt đầu từ khâu làm khuôn. Việc làm khuôn cũng là một nghệ thuật, được ông cha truyền lại cho người có tâm giữ nghề, khéo tay và có kỹ thuật cao. Có hai loại khuôn: khuôn trong và khuôn ngoài. Khuôn trong đúc một lần, khuôn ngoài đúc khoảng 40 lần mới bỏ. Khuôn ngoài làm bằng đất sét dẻo, mịn, trộn với trấu sống rồi nhồi nặn mặt khuôn. Khuôn trong làm bằng đất thịt, đất phải cân có tỉ lệ một kg tro trấu đốt cháy trộn với 1,1 kg đất dẻo mịn để làm láng, nếu muốn chạm nổi, văn hoa, hoạ tiết thì làm bằng khuôn sáp (tuỳ theo ý thích) rồ cho áp vào khuôn trong. Khuôn trong và khuôn ngoài có cốt cũng làm bằng đất thịt trộn trấu. Độ hở giữa khuôn trong và cốt phải đều nhau để khi đúc độ dày mỏng chuông không bị lệch, phía dưới chuông dày 4 hay 5 ly, thân 2, đỉnh chuông 3 ly (tỷ lệ phụ thuộc vào độ lớn nhỏ của chuông).

-
Phần cù: Lấy sáp ong nặng y hình con mãng xà, lấy than mịn trộn với ít nước đất thịt, dùng băng – sô phếch nước đó lên hình con mãng xà nhiều lần. khi đã khô, nhồi đất thịt trộn với trấu mông mông, tuỳ theo chuông lớn, nhỏ mà bố (đắp) dày vào con cù, phơi khô, đem nung lửa vừa phải để đổ hết sáp ra, lấy phần cù đó gắn vào thân khuôn chuông.

-
Nồi hay còn gọi là cơi, ngoài trộn đất sét với trấu, trong lót một than ray mịn, trên nồi là một ống rỗng có lỗ thông gió cho than đỏ đều, than được chất trong ống này , phía trên chất đồng tuỷ theo chuông lớn, nhỏ mà lượng đồng thích hợp.

Muốn cho có âm thanh kêu trang nhã, phải có đồng nguyên chất như đồng đỏ cũ, đồng trong máy. Có người bảo khi đúc đại đồng chung người ta thường cho vàng, bạc trắng vào nấu chung để có độ bền và tiếng kêu tốt. Nhưng theo ông Dương Nhi, từ cha truyền con nối, người thợ đúc đồng phải nhớ câu “vàng câm, bạc điếc”, vậy có thể đây chỉ là một cách tỏ lòng của những người thành kính bỏ vàng bạc vào cho việc cúng chùa mà thôi.

Đồng được đem nấu trước, khi đến độ chảy (khoảng 3 -5 phút) bỏ đồng vào để có độ lỏng và đồng đều, nếu bỏ đồng già (còn gọi là đồng lào), thì tỷ lệ thiếc là 1/10, còn nếu không có đồng già thì tỷ lệ thiết là 2/10. Nếu khoảng 50kg đồng thì nấu trên dưới 40 phút với nhiệt độ nung 10000C. Khi đồng đến độ rót (qua kinh nghiệm của người thợ) thì gạt lớp sỉ đóng ở trên, rồi rót vào khuôn đã làm sẵn. Độ một tiếng sau mở ra ta có được một cái chuông. Đối với đại đồng chung, trước khi làm khuôn, đốt lửa nấu đồng, đổ đồng vào khuôn ... đều phải cúng tổ. Khi tháo khuôn, làm nguội, cạo, dũa đường nét, hoa văn cho sắc xảo xong, chọn ngày tốt, treo chuông để làm lễ “thử tiếng”. Đứng đầu là vị hoà thượng và người thợ cả đúc đại đồng chum đó, ăn mặc chỉnh tề, các vị có mặt là thợ bạn tham gia đúc chuông đều quỳ lạy trước buổi lễ. Làm lễ xong, đúng giờ, chuông được đánh một tiếng. Chuông ngân nga, vang vọng, tiếng ngân dài là tiếng chuông tốt, là thành công.

Cũng như đúc chuông, thanh la, chiêng hợp kim đồng phải lựa chọn cẩn thận mới đảm bảo được âm thanh chuẩn mực và ngân vang. Khoảng 70 -80kg đồng đúc chiêng, thanh la thì nấu khoảng 20 phút có thể rót vào khuôn. Đối với thanh la, chiêng điều quan trọng là phải lấy tiếng trong quá trình đúc, làm thế nào khi tháo khuôn ra thì ta đã có thanh la hoặc chiêng có âm thanh như ý muốn, còn tiếng kêu lạc điệu, thiếu độ vang, không đúng nhạc phải “sửa nguội” thì không đạt yêu cầu.

Khi đúc nhôm cũng vậy người ta cũng làm khuôn bằng tro trấu và đất sét, nhưng một khuôn mẫu nhôm có thể là được cả ngàn sản phẩm. Nguyên liệu nhôm mua từ nguồn phế liệu, khi nung nhôm ở nhiệt độ 600oC với thời gian 25 – 30 phút là có thể rót vào khuôn để chế biến sản phẩm, khoảng mười phút tháo ra để nguội là có sản phẩm hoàn chỉnh. Còn với khuôn kim loại phải đặt hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, giá rất cao, nhưng có ưu điểm là dùng lâu dài và có độ bóng.
Qui trình công nghệ trên ta thấy chủ yếu là qui trình thủ công. Làng nghề chưa ứng dụng được khoa học kĩ thuật mới vào trong quá trình đúc vì trình độ tiếp thu khoa học công nghệ trong và ngoài nước còn nhiều hạn chế, chi phí cho việc ứng dụng kĩ thuật mới tương đối cao. Làng nghề chưa học tập được các qui trình công nghệ ở các làng nghề đúc khác. Các khuôn đúc tại làng chỉ có thể sử dụng một lần rồi bỏ trong khi đó tại các làng đúc khác như ở Huế người ta dùng kĩ thuật đúc li tâm: người thợ sử dụng khuôn bằng cát, khuôn này có thể sử dụng lại nhiều lần về sau, người ta rót kim loại lỏng vào khuôn đang quay ưới tác dụng của lực li tâm, bọt khí và xỉ nhẹ bị đẩy vào phía trong làm chất lượng kim loại phía ngoài tốt hơn, hơn nữa phương pháp này lại tiết kiệm chi phí. Điều quan trọng là đúc li tâm sản phẩm ra ít khuyết tật hơn và dễ làm nguội. Hay một kĩ thuật đúc khác cũng khá phổ biến hiện nay đó là đúc thủy lực, khuôn của kĩ thuật đúc thủy lực bằng kim loại  sử dụng được lâu dài. Với đúc thủy lực người ta làm nhẵn bề mặt trước khi đúc sau đó ép đồng vào, do vậy sản phẩm của kĩ thuật đúc thủy lực cũng rất ít khuyết tật. Hai kĩ thuật đúc trên còn tạo ra sự pha trộn giữa các kim loại đều hơn (vì khi đúc thường có sự pha trộn giữa các kim loại khác nhau). Ngoài ra làng nghề cũng chưa có nhiều sáng kiến trong nghề.

2.4.2.3 Lao động
a. Lực lượng lao động làm việc trong ngành nghề tại làng nghề
Trước đây đã có thời làng đồng Phước Kiều không được xem trọng nên dẫn đến sự sa sút, thậm chí tưởng như làng nghề Phước Kiều đã bị “xóa sổ”, do thu nhập thấp, không tin tưởng vào làng nghề truyền thống có thể phát triển nên nhiều người trong làng đồng Phước Kiều đã chuyển đổi sang nghề khác. Đến nay làng đúc Phước Kiều vẫn chưa phát triển vì vậy mà số người lao động trong nghề này đã đi vào hướng giảm dần so với lực lượng lao động trong làng ngày càng tăng.
Bảng 2.2: Số lượng các hộ sản xuất, kinh doanh tại làng nghề










(ĐVT:hộ)
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số hộ sinh sống tại làng nghề
	86
	89
	95
	102

	Tỷ lệ (%)
	100%
	100%
	100%
	100%

	Số hộ sản xuất thuần tuý
	15
	15
	13
	12

	Tỷ lệ (%)
	17,44%
	16,85%
	13,68%
	11,76%

	Số hộ sản xuất kinh doanh
	8
	8
	8
	8

	Tỷ lệ (% )
	9,30%
	8,99%
	8,42%
	7,84%

	Số hộ kinh doanh thuần túy
	20
	20
	20
	20

	Tỷ lệ (% )
	23,26%
	22,47%
	21,05%
	19,61%









(Nguồn: Khảo sát thực tế tại làng nghề)
Qua bảng số liệu ta thấy được số hộ sinh sống tại làng nghề ngày càng tăng, năm 2006 có 86 hộ thì đến năm 2009 là 102 hộ. Trong khi đó hộ sản xuất thuần tuý lại giảm đi: năm 2006, 2007 là 15 hộ đến năm 2008 là 13 hộ và đến năm 2009 là 12 hộ, năm 2006 số hộ sản xuất thuần tuý chiếm 17,44% so với tổng số hộ gia đình trong làng thì đến năm 2009 tỷ lệ đó giảm xuống còn 11,76%. Tuy vậy số hộ sản xuất kinh doanh hay số hộ kinh doanh thuần tuý thì vẫn không thay đổi, năm 2006 số hộ sản xuất kinh doanh là 8 thì đến năm 2009 vẫn nguyên 8 hộ, số hộ kinh doanh thuần tuý từ năm 2006 đến năm 2009 vẫn 20 hộ, nhưng tỷ lệ số hộ sản xuất kinh doanh và kinh doanh thuần tuý vẫn giảm là do qui mô hộ gia đình trong làng tăng lên qua các năm. Điều đó cho thấy làng nghề cần phải được gìn giữ và phát triển nếu không có thể đến một ngày nào đó sẽ bị mai một. 
Làng nghề Phước Kiều có một nguồn nhân lực trẻ đang dư thừa, đều là con em của họ. Nhưng một phần do nhu cầu kiếm tiền hiện tại, một phần là do lực lượng lao động trẻ không thích theo đuổi nghề của cha ông trong bối cảnh thay đổi cơ chế mới nên lao động trẻ trong làng có xu hướng chuyển sang các ngành nghề khác. Điều đó được thể hiện qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2.3: Lực lượng lao động làm việc trong ngành nghề tại làng nghề năm 2009
	Nội dung
	2006
	2007
	2008
	2009

	Lao động trong làng
	198
	203
	207
	213

	Lao động làm việc trong ngành nghề tại làng nghề
	116
	119
	115
	110

	Tỷ lệ (% )
	58,59%
	58,62%
	55,56%
	51,64%









(Nguồn: Khảo sát thực tế tại làng nghề)
Bảng số liệu trên cho ta thấy được lao động trong làng làm việc trong ngành nghề năm 2006 là 116 lao động chiếm 58,59% lao động trong làng thì năm 2007 tăng lên 119 lao động chiếm 58,62% lao động trong làng. Nhưng đến năm 2008, 2009  giảm  xuống còn 115, 110 lao động chiếm 55,56%, 51,64%  tổng số lao động trong làng  trong khi đó số lao động trong làng ngày càng tăng lên năm 2006: 198 lao động, năm 2007: 203 lao động, năm 2008: 207 lao động và ănm 2009 là 213 lao động. Sự tăng lên hay giảm xuống về lao động trong ngành nghề tại làng nghề có thể là do sự thay đổi về qui mô hộ lao động trong ngành nghề tại làng nghề trong những năm qua.
b. Trình độ lao động trong làng nghề
Bảng 2.4: Thời gian trong nghề của lao động tại  làng nghề năm 2009
ĐVT:%
	Thời gian trong nghề
	Tỷ lệ %

	Trên 8 năm
	20%

	Từ 4-8 năm
	29%

	Từ 2-4 năm
	19%

	Từ 1-2 năm
	22%

	Dưới 1 năm
	10%

	Tổng
	100%






(Nguồn: Khảo sát thực tế tại làng nghề)

Từ bảng số liệu ta thấy tỉ lệ lao động có thời gian trong nghề  từ 4 năm trở lên chếm tỷ lệ là 49 % (trong  đó tỷ lệ lao động có thời gian trong nghề 8 năm trở lên chiếm 20%) nhỏ hơn so với tỷ lệ lao động có thời gian trong nghề dưới 4 năm là 51%. Điều này cho thấy số lao động có tay nghề cao là không nhiều.
Lao động trong làng nghề phần lớn là lao động thủ công, lao động có trình độ chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ, nghệ nhân giỏi đã già yếu, một số không còn, hầu hết lao động chưa được đào tạo một cách cơ bản, thợ trẻ thì thường thiếu kiến thức, thiếu sự hiểu biết về lý luận và thực tiễn, chủ yếu được hướng dẫn, truyền nghề theo kinh nghiệm. Chưa kế tục hết kỹ thuật truyền thống nghề của những nghệ nhân có bàn tay vàng, trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật chưa cao. Qua điều tra tại làng nghề ta có:
Bảng 2.5: Trình độ lao động phân chia theo lao động chính và lao động phụ
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009

	Lao động chính (Người)
	46
	55
	53
	57

	Tỷ lệ %
	39,66%
	46,22%
	46,09%
	51,82%

	Lao động phụ  (Người)
	70
	64
	62
	53

	Tỷ lệ %
	60,34%
	53,78%
	53,91%
	48,18%

	Tổng
	  116
	  119
	  115
	  110

	
	100%
	100%
	100%
	100%








(Nguồn: Khảo sát thực tế tại làng nghề)
Kết quả điều tra cho biết lao động chính tại làng nghề qua các năm tăng rất chậm, năm 2006 : 46 lao động, tương ứng với 39,66% ; năm 2007: 55 lao động, tương ứng với 46,22%; năm 2008 giảm xuống còn 53 lao động, tương ứng 46,09%, năm 2008 sự thu hẹp về qui mô hộ sản xuất trong ngành nghề tại làng cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến cơ cấu lao động chính, lao động phụ (học nghề) ở các cơ sở. Những lao động trong cơ sở bị thu hẹp có thể chuyển hướng làm ăn sang ngành nghề khác hoặc cũng có thể chuyển từ cơ sở này sang cơ sở khác làm việc. Mặc dù vậy lao động phụ (học nghề) hằng năm có giảm xuống nhưng vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số lao động. Và năm 2009:  số lao động chính là 57 lao động, tương ứng 51,82%. Số lao động phụ cũng giảm dần qua các năm, năm 2006 là 70 người chiếm 60,34%, đến năm 2009 còn 53 người chiếm 48,18%.
Do chưa có sự quan tâm định hướng trong công tác tổ chức đào tạo nghề và việc học nghề theo lối truyền thống nên tốc độ thợ ra làm nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của làng nghề hiện nay.

Huyện đã có chủ trương phát triển làng nghề theo hướng gắn với du lịch. Điều này đòi hỏi đội ngũ con người làm du lịch, phải có trình độ ngoại ngữ cũng như năng lực tư duy về du lịch tương đối tốt mới có thể giao tiếp với du khác nước ngoài để quả bá làng nghề và có những ý tưởng hay mới có thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách cũng như thu hút khách du lịch mới. Nhưng hiện nay tại làng nghề chưa có được nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu trên.

c. Thu nhập của lao động trong làng nghề
Bảng 2.6: Thu nhập của lao động chính tại làng nghề qua các năm

(Đvt: đồng/ người/ tháng)

	Năm
	Mức thu nhập

	2006
	1.400.000

	2007
	1.600.000

	2008
	2.200.000

	2009
	2.500.000


(Nguồn: Khảo sát thực tế tại làng nghề)
Nhìn vào bảng có thể thấy thu nhập của lao động làng nghề có tăng dần qua các năm và nhìn chung cao hơn so với thu nhập nông nghiệp. Nhưng đó là mức thu nhập của những lao động chính, thu nhập của thợ thủ phụ (học nghề) thấp hơn nhiều, tính đến tháng 8 năm 2009 thu nhập bình quân của một thợ phụ (học nghề) tại làng nghề là 1,3 triệu đồng/ tháng, tuy có cao hơn so với thu nhập nông nghiệp nhưng lại thấp hơn so với mặt bằng chung của lao động phổ thông hiện nay. Có thể nhận thấy sự chênh lệch về thu nhập giữa các lao động trong làng nghề là khá cao. Tuy nhiên, đối với những người có thu nhập thấp chủ yếu là lao động phụ (học nghề) làm những công việc đơn giản hơn, đòi hỏi kĩ xảo ít hơn.
2.4.2.4 Vốn
Vốn tại làng nghề gồm 4 nguồn chủ yếu đó là:

+
Vốn đầu tư của nhà nước.

+
Vốn do tư nhân đóng góp.

+
Vốn đầu tư sản xuất của từng hộ.

+
Vốn lưu động từng hộ.

Qua điều tra ta có:
Bảng 2.7: Vốn đầu tư cho các đơn vị sản xuất kinh doanh .

                                                 




`(Đvt: Triệu đồng)
	Nội dung
	Cộng
	Năm

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009

	Vốn đầu tư của nhà nước
	720
	-
	290
	210
	220

	Vốn ngân sách TW
	70
	-
	70
	-
	-

	Vốn ngân sách tỉnh
	370
	-
	150
	100
	120

	Vốn ngân sách Huyện
	270
	-
	70
	100
	100

	Vốn tư nhân đóng góp
	34
	-
	4
	10
	20

	Vốn đầu tư sản xuất của từng hộ
	700
	150
	150
	190
	210

	Vốn lưu động từng hộ
	1.560
	250
	370
	440
	500

	Tổng cộng
	3.004
	400
	814
	840
	950


(Nguồn: Phòng Công Thương Điện Bàn)
Từ bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn đầu tư chủ yếu cho sản xuất tại làng nghề đó là vốn tự có của từng hộ, chiếm tỷ trọng rất lớn. Nguồn vốn đầu tư của nhà nước cũng như của tư nhân đóng góp không mang tính thường xuyên. Như vốn đầu tư của nhà nước năm 2007 là 290 triệu đồng, năm 2008 giảm xuống còn 210 triệu đồng và năm 2009 là 220 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách từ trung ương chỉ có vào năm 2007. Nguồn vốn do tư nhân đống góp có tăng lên, năm 2007 là 4 triệu, đến năm 2008 là 10 triệu và đến năm 2009 là 20 triệu. Nguồn vốn này tuy có tăng qua các năm nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng nguồn vốn sản suất kinh doanh tại làng nghề.
Mặc dù đã có hệ thống tín dụng ở nông thôn hay có các ngân hàng như: ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn cho những người nghèo. Nhưng khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay từ các cơ sở tín dụng là rất hạn chế do không có tài sản thế chấp, các chủ cơ sở không có khả năng lập đề án kinh doanh để làm thủ tục vay vốn. Hơn nữa vì nguồn vốn cần để sản xuất là rất lớn nên suốt mấy năm qua, người sản xuất chờ vốn và vốn chờ người sản xuất cũng đã diễn ra tại làng đúc Phước Kiều. Vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vẫn là vốn tự có, chủ yếu để đầu tư vào tài sản lưu động để mua nguyên vật liệu. 

Để có thể hình thành một cơ sở sản xuất ngoài việc phải có lao động, những đôi tay tinh xảo từ các nghệ nhân thì phải có vốn đầu tư lớn để có thể xây dựng nhà xưởng, nguyên vật liệu, tiền thuê lao động...nhưng qua điều tra khảo sát tại làng nghề, có rất nhiều hộ gặp khó khăn về vốn. Các cơ sở đã hình thành và đang hoạt động đều có nhu cầu đầu tư đổi mới, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo công nhân, nhưng lại không có vốn. Đặc biệt hiện nay, để làm ra những sản phẩm có chất lượng cao, thu hút người tiêu dùng cần phải có nguyên liệu tốt, hay quí hiếm nhưng để có những loại đồng, nhôm tốt này thì rất khó vì giá thành rất cao, phải nhập khẩu từ các nước khác. Trong khi đó, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay từ các cơ sở tín dụng là rất hạn chế do không có tài sản thế chấp, các chủ cơ sở không có khả năng lập đề án kinh doanh để làm thủ tục vay vốn, lãi suất cao, thời gian ngắn... Quỹ 120 giải quyết việc làm, quỹ xoá đói giảm nghèo, các đoàn thể xã hội: thanh niên, phụ nữ, nông dân đã đến với các giới tính trong làng nghề nhưng đều không thực hiện được do khi tiến hành thủ tục xong, nhận được vốn trong tay thì không có hợp đồng sản xuất. Giữ vốn đó lại phải chịu lãi suất vốn vay, giữ vốn không tốt thì mất khả năng thanh toán.. Ngược lại khi ký kết được hợp đồng thì không có vốn kịp thời để phục vụ sản xuất. Còn HTX nhôm, đồng tồn tại trong điều kiện không có sự bảo hộ, nhưng bản thân nó lại ỷ lại vào sự bảo hộ từ các chính sách kinh tế. Hầu hết các nhà quản lý doanh nghiệp đều có tư tưởng trông chờ vào ngân sách nhà nước nhằm giải quyết sự thiếu thốn về vốn đầu tư cũng như các chính sách về thuế tiêu thụ sản phẩm. Nhưng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước lại không nhiều và thường xuyên. Do đó việc phát triển ngành nghề tại dây gặp nhiều khó khăn.

2.4.3 Sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của làng đúc đồng Phước Kiều

2.4.3.1 Sản phẩm
Từ những khuôn mẫu bằng đất sét và các kim loại có độ nóng chảy trên 10000C, người thợ Phước Kiều đã làm ra hàng loạt các sản phẩm phong phú về mẫu mã và họa tiết để phục vụ cho việc tế lễ, hội hè và cả sinh hoạt của cư dân trong vùng. Nhưng xét về cơ cấu, sản phẩm làng nghề được chia thành 3 nhóm nghề rõ rệt đó là: Truyền thống (lư đồng; cồng; chiêng; lục bình; vật dụng thờ cúng...); Dân dụng (chữ trang trí; biển quảng cáo; vật trang trí nhà hàng, khách sạn; khuôn ngói; vật sử dụng trong điện chiếu sáng; vật dụng gia đình...); Mỹ nghệ (tranh, chữ, tượng đồng; hoa văn, hoạ tiết...). Trong đó có cả những mẫu binh khí cổ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.
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Sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó các nghệ nhân trong làng đúc cũng có tham khảo, học tập những mẫu mã mới từ các vùng, làng nghề khác.
 Sản phẩm làm ra của làng đúc Phước Kiều không chỉ sản xuất để phục vụ người dân địa phương mà đã từng tổ chức trưng bày trong các lễ hội “hành trình di sản”, có một số mặt hàng được trưng bày ở các lễ hội Festival Huế... hay xuất sang các tỉnh miền núi Campuchia, Lào các sản phẩm như lư đồng, đèn đồng... 
Điều đặc biệt làm cho sản phẩm nơi đây không thể nào pha lẫn với sản phẩm của những nơi khác đó chính là tiếng. Người trong làng nghề Phước Kiều quan niệm, một cái chiêng mới ra khuôn đánh lên vẫn có tiếng, nhưng chưa phải là tiếng chiêng, mà chỉ như âm thanh ban đầu của một đứa bé mới tập nói, vì thế cần phải tạo cho chiêng ngân vang và ngân xa. Kỹ thuật lấy tiếng nhạc khí là nét riêng của làng đúc Phước Kiều, nhờ đó có thể phân biệt nhạc khí của làng với bất cứ nơi nào khác.
Để sản phẩm có tiếng vang như mong muốn của người sử dụng, nghệ nhân làng Phước Kiều phải tìm hiểu đặc trưng văn hóa, nhất là phong tục, tập quán và văn hóa hóa tâm linh của từng tộc người trong khu vực (thị trường chủ yếu của Làng từ xưa là các tộc người ở Trường Sơn- Tây Nguyên và khu vực duyên hải Trung bộ). Điều này đòi hỏi người thợ Phước Kiều phải có sự từng trải, am hiểu với đôi tai tinh nhạy, kinh nghiệm cảm nhận âm thanh tinh tế để chế tác ra những sản phẩm có âm thanh độc đáo, phù hợp với từng vùng dân tộc . Ví dụ như: âm của chiêng người Ê Đê sôi động, âm của chiêng người Ba Na trầm lắng, điệu nhạc khoan thai và ngẫu hứng của người Cơ Ho... Có nắm rõ được những đặc trưng vùng miền đó, người thợ mới cho ra những sản phẩm phù hợp. 
Sản phẩm làng nghề Đức Đồng Phước Kiều rất đa dạng những do những khó khăn ngay từ đầu vào đó là giá nguyên vật liệu cao cho đến chi phí cho những khoản khác có liên quan như giá điện, vận chuyển… ngày càng tăng làm cho sản phẩm có giá thành cao. 

Sản phẩm chủ yếu mang tính truyền thống từ xưa, sản phẩm mới không nhiều nên khó tạo ra được sự khác biệt về mặt hình thức giữa sản phẩm giữa làng đúc Phước  Kiều so với các sản phẩm đúc khác. Chưa thường xuyên thay đổi mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách.

Không những vậy, do còn hạn chế về công nghệ nên sản phẩm đôi lúc còn có những khuyết tật chưa thực sự hoàn hảo như mong đợi.

Về mặt chất lượng của đồng Phước Kiều thì không còn gì phải bàn luận, nhưng về mặt tâm lý sản phẩm của làng đúc Phước Kiều chưa có được“thương hiệu” để đảm bảo tính độc quyền của sản phẩm.

2.4.3.2  Thị trường tiêu thụ
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng đúc Phước kiều chủ yếu là thị trường trong nước, đặc biệt là khu vực Miền trung-Tây nguyên, tuy nhiên cũng có những sản phẩm đã vươn đến thị trường quốc tế, chủ yếu qua hình thức tiêu thụ tại chỗ, những sản phẩm này được du khách nước ngoài mua đem đi khắp nơi, có những sản phẩm được làm theo đơn đặt hàng của khách nước ngoài. Mặt dù chưa có số liệu cụ thể về thị trường tiêu thụ của làng nghề đúc Phước Kiều, Qua khảo sát tại làng nghề có thị trường tiêu thụ một số sản phẩm đặc trưng như bảng sau:
Bảng 2.8: Sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề
	Tên nhóm sản phẩm
	Thị trường tiêu thụ

	- Truyền thống:
	

	+ Lư đồng.
	Miền trung tây nguyên 

	+ Cồng.
	Miền trung tây nguyên và nước ngoài

	+ Chiêng .
	Miền trung tây nguyên và nước ngoài

	+ Lục bình.
	Miền trung tây nguyên và nước ngoài

	+ Vật dụng thờ cúng.
	Khắp cả nước và nước ngoài

	- Dân dụng:
	

	+ Chữ trang trí.
	Khắp cả nước, nước ngoài

	+ Biển quảng cáo.
	Khắp cả nước

	+  Vật trang trí nhà hàng, khách sạn.
	Khắp cả nước, nước ngoài

	+ Khuôn ngói.
	Khắp cả nước

	+Vật dụng sử dụng trong điện chiếu sáng.
	Khắp cả nước, nước ngoài

	+ Vật dụng gia đình.
	Khắp cả nước, nước ngoài

	- Mỹ nghệ:
	

	+ Tranh, chữ, tượng đồng.
	Trong và ngoài nước

	+  Hoa văn, hoạ tiết
	Trong nước và nước ngoài


 






(Nguồn: Khảo sát thực tế tại làng nghề)
Nhìn chung thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề còn hạn chế. Thị trường của làng đúc Phước Kiều chủ yếu theo 3 kênh như sau:

-
Thị trường nội địa phục vụ các lĩnh vực:  trang trí nội ngoại thất, trùng tu di tích, đình chùa, hội quán...

-
Thị trường xuất khẩu tại chỗ: hàng thủ công mỹ nghệ thông qua khách du lịch.
-
Thị trường xuất khẩu quốc tế: hàng tiêu dùng, trang trí nội thất mà chủ yếu là thị trường Lào, Campuchia, Thái Lan.....

Thị trường cho đầu ra cũng như việc hỗ trợ xây dựng và bảo chứng thương hiệu cho làng đồng Phước Kiều vẫn là điều còn nhiều trăn trở. 

Chính từ những hạn chế nhất định về sản phẩm như: sản phẩm có những khuyết tật, kém hơn so với những sản phẩm của những làng nghề khác cùng nhóm ngành, hơn nữa hiện nay trên thị trường nhiều sản phẩm từ nơi khác như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện với mẫu mã như sản phẩm của làng đúc nhưng giá thành lại rẻ hơn nên làm cho sức cạnh tranh của sản phẩm tại làng nghề còn yếu.

Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường bị thu hẹp, sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ, nhiều hợp đồng phải hủy bỏ. Trong những năm qua thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa và một số nước lân cận, chưa được mở rộng sang nhiều nước khác. Đặc biệt là thị trường xuất khẩu, bị bế tắc khiến cho nguy cơ mất thị trường truyền thống ngày càng hiện hữu. 

2.4.4 Giá trị sản xuất và doanh thu của các hộ sản xuất tại làng đúc đồng Phước Kiều
Trong những năm đổi mới Đảng và Nhà Nước có quan tâm đến sự phát triển làng nghề nên những làng nghề thích nghi được thì sản phẩm làm ra phù hợp nhu cầu thị trường trở nên phát triển mạnh mẽ. Còn những làng nghề nghề nổi tiếng một thời những trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế mới không nắm bắt kịp thời dẫn đến tinh trạng suy vong có khả năng mất đi. Một ví dụ điển hình do nhu cầu trên thị trường ít đi và nguyên liệu đầu vào khan hiếm dần từ đó làng nghề gặp nhiều khó khăn không thể khôi phục được sản xuất như làng dệt chiếu Cẩm Nê, làng đan lát tre Yến Nê ở thành phố Đà Nẵng.

Làng nghề đúc đồng Phước Kiều trong những năm gần đây đang có xu hướng thu hẹp về qui mô nhưng giá trị sản xuất của làng nghề vẫn tăng nhưng rất chậm. Điều này được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.9: Giá trị sản xuất của các cơ sở trong thời gian qua
	Năm
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	GTSX của Huyện
	Tỷ đồng
	2.797,52
	3.374,50
	4.092,03
	4.792,19

	GTSX CN-TTCN của Huyện
	Tỷ đồng
	1.498,30
	1.960,63
	2.514,95
	3.018,00

	GTSX của làng nghề
	Triệu đồng
	1.565
	2.200
	2.750
	3.100









 (Nguồn: Phòng thống kê Điện Bàn)
Giá trị sản xuất của làng nghề năm 2006 là 1.565 triệu đồng, năm 2007 là 2.200 triệu đồng tăng 635 triệu đồng so với năm 2006; năm 2008 là 2.750 triệu đồng tăng 550 triệu đồng so với năm 2007 và năm 2009 giá trị sản xuất của làng là 3.100 triệu đồng tăng 350 triệu đồng so với năm 2008. Giá trị sản xuất tại làng nghề tuy có tăng hàng năm nhưng ta thấy tốc độ tăng lại đang giảm dần. Trong khi đó GTSX CN-TTCN và GTSX của toàn huyện đều tăng mạnh.
Bảng 2.10: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm

                                                                 (Đvt: Triệu đồng)

	Năm
	Doanh thu

	2006
	2.500

	2007
	3.170

	2008
	3.510

	2009
	4.002


(Nguồn: Khảo sát thực tế tại làng nghề)
Nhìn chung doanh thu của làng đúc Phước Kiều tăng qua các năm, năm 2006 doanh thu là 2,5 tỷ đồng; năm 2007: 3,17 tỷ đồng;  năm 2008: 3,517 tỷ đồng và năm 2009 là 4,002 tỷ đồng. trong đó, cơ sở sản và kinh doanh của nghệ nhân Dương Ngọc Thắng chiếm khoảng 40% doanh thu tiêu thụ sản phẩm của làng. Doanh thu có tăng nhưng điều đó không có nghĩa là làng đúc đang phát triển. Doanh thu năm 2009 nhiều hơn năm 2006 là 1,502  tỷ đồng. Nhưng do tác động của khủng hoảng kinh tế trên thế giới và lạm phát nên  giá trị của đồng tiền vào năm 2006 và năm 2009 là khác nhau, ta không thể chỉ nhìn vào con số mà có thể khẳng định được làng đúc có phát triển hay không, mà điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố khác nữa. 
Đời sống nhân dân trong làng cũng có nhiều bước cải thiện đáng kể, kinh tế xã hội đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tuy nhiên doanh thu vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của làng nghề. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạng làng đúc Phước Kiều của nghệ nhân Dương Ngọc Thắng thì các cơ sở khác hoạt động vẫn còn yếu, doanh thu thấp. Có thể nhận thấy một trong những nguyên nhân đó là: chưa có cách phân phối hợp lý để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, hoạt động quản lý kinh doanh còn non trẻ, chưa tìm kiếm được những hợp đồng xuất khẩu lớn, các cơ sở ở làng đúc chủ yếu làm ra sản phẩm và tiêu thụ tại chổ, hoạt động quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chưa có.

2.4.5 Mối quan hệ giữa làng đúc đồng Phước Kiều với phát triển du lịch
Một trong những hướng phát triển của làng nghề Việt Nam là gắn kết du lịch - làng nghề. Không nằm ngoài định hướng đó, một chủ trương quan trọng của Quảng Nam nói chung và Điện Bàn nói riêng hiện nay là đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, xem du lịch là một thế mạnh của địa phương để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác phát triển. Với xu hướng tìm đến những giá trị văn hoá truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc của thế giới như hiện nay thì làng nghề, nhất là những làng nghề truyền thống sẽ là điểm đến lý tưởng trong quần thể các di tích lịch sử văn hoá của địa phương thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, mang lại nguồn lợi kinh tế cho làng nghề thông qua các giá trị văn hoá của làng nghề. Khi khách du lịch tìm đến với làng nghề ngày càng nhiều thì đây là nhịp cầu quan trọng đưa sản phẩm làng nghề đến với khách hàng và là một điều kiện rất thuận lợi để quảng hình ảnh của làng nghề, địa phương hiệu quả, nhanh chóng, rộng rãi nhưng lại  tiết kiệm chi phí nhất. Hơn nữa làng đúc Phước Kiều nằm sát quốc lộ 1A,  trên trục đường nối liền 2 di sản văn hoá thế giới là Hội An và Mỹ Sơn, cùng lợi thế cạnh dòng sông Thu Bồn chính là điều kiện hết sức thuận lợi để nơi đây phát triển về du lịch.
3/2006, nhà trưng bày sản phẩm làng đúc đồng Phước Kiều nằm trên quốc lộ 1A đã hoàn thành và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2007. Mục đích ra đời của nhà trưng bày không ngoài việc quảng bá những sản phẩm của làng đến với du khách. Khách du lịch dừng chân qua nơi này có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm để chiêm ngưỡng mà không phải tìm đến tận nơi sản xuất hay vào những cơ sở kinh doanh khi mà họ chỉ muốn ngắm nhìn chứ chưa muốn mua. Hoặc đến tận các cơ sở để tận mắt xem những bàn tay nghệ nhân thao tác những sản phẩm làng nghề.
Trong những năm qua làng đúc đồng Phước Kiều đã trở thành điểm thăm quan mà du khách trong và ngoài nước không thể bỏ qua. Đặc biệt, trong tháng 10/2006 làng đúc đồng Phước Kiều đã được Tổng cục Du lịch chọn làm địa điểm tham quan của các Bộ trưởng Du lịch tham gia hội nghị APEC 2006.

Nhân dịp “Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Nam hướng đến 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, tỉnh Quảng Nam cũng đã giới thiệu đến người dân Thủ đô và bạn bè khắp nơi một số sản phẩm văn hóa độc đáo của Xứ Quảng, trong đó có biểu diễn kỹ thuật đúc đồng và thẩm âm của làng nghề đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn).

Hàng tuần vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ năm 2002 đến nay, gia đình ông Dương Ngọc Sang đã tổ chức đón các đoàn khách du lịch 15 – 20 khách đến tham quan, thưởng thức tài biểu diễn và thẩm âm các nhạc cụ cồng chiêng của các dân tộc miền núi. Ngoài ra, các du khách đi lẻ cũng thường xuyên ghé thăm và mua sắm tại làng nghề.

Chương 3 GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TẠI HUYỆN ĐIỆN BÀN

3.1 Cơ sở của giải pháp
3.1.1 Mục tiêu của định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề của huyện Điện Bàn
-
Phấn đấu nâng cao tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành CN–TTCN hàng năm đạt từ 27-30%, để đạt được giá trị toàn ngành đến năm 2010 là 3500 tỷ đồng chiếm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế huyện là 60 – 70%. 

-
Thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm lao động nông thôn với đa số là lao động nữ. 

-
Góp phần quan trọng vào sự đa dạng, phong phú về hàng hóa, làm tăng thêm của cải vật chất cho xã hội và làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng Công nghiệp -  Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp, phấn đấu đến năm 210 tỷ lệ lao động Công - nghiệp - Thương mại - Dịch vụ  từ 70 – 80% trong cơ cấu lao động toàn huyện.

-
Khôi phục các làng nghề truyền thống có khả năng cạnh tranh cao và phát triển các làng nghề mới gắn với du lịch và bảo vệ môi trường bền vững. 
-
Góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh;

-
Hướng dẫn và hỗ trợ pháp lý cho các làng nghề truyền thống hình thành các tổ chức, hiệp hội phù hợp để liên kết các hộ làm nghề trong làng nghề .

 -
Tiếp tục xây dựng và trình phê duyệt các dự án đầu tư phát triển làng nghề tranh thủ nguồn vốn mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng, đổi mới công nghệ. 
3.1.2 Phương hướng thay đổi kết cấu hạ tầng Điện Bàn

Điện Bàn đang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị hoá. Năm 2010 tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện công nghiệp và hướng đến xây dựng Điện Bàn trở thành thị xã vào năm 2015, một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa phía bắc Quảng Nam.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm bắc Quảng Nam, có hệ thống giao thông huyết mạch của cả nước đi qua như quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, tiệm cận với TP. Đà Nẵng - trung tâm kinh tế khu vực miền Trung; là điểm nối hai Di sản Văn hóa thế giới Hội An - Mỹ Sơn, huyện Điện Bàn đã nhanh chóng biến lợi thế so sánh thành cơ hội thu hút đầu tư, hình thành các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới, khu dân cư mới. 

Cùng với Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, khu du lịch ven biển được đang hình thành bởi các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Đây là mô hình về sự gắn kết giữa công nghiệp, du lịch, dịch vụ và đô thị, là sự phát triển mang tính quy luật, là môi trường để điện Bàn tiếp thu khoa học  công nghệ và khoa học quản lý đô thị tiên tiến của thế giới. 

Với 51km đường thuỷ, 14,5km đường sắt và hệ thống giao thông đường bộ khá hoàn chỉnh (riêng GTNT nông thôn 85% bê tông hóa) là điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH trên địa bàn. Điện Bàn là một trong những huyện có lưới điện khá phát triển của tỉnh Quảng Nam với gần 300 trạm biến áp, công suất trên 111.000 KVA, 100% số hộ được sử dụng điện. Toàn huyện có 5 tổng đài điện tử, bưu điện trung tâm và 16 bưu cục phân bố đều ở các xã, đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có đài truyền thanh phát sóng đến 20 xã, thị trấn.

Trong quá trình xây dựng đô thị ngoài việc tập trung xây dựng hệ thống trung tâm đô thị, khu du lịch và sân golf, khu công nghiệp tập trung, khu đào tạo đại học... Điện Bàn còn chú ý xây dựng k hu du lịch làng nghề 

Chương trình phát triển đô thị điện Bàn phải bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa Điện Bàn, bản sắc văn hóa Quảng Nam. Để thực hiện chương trình phát triển đô thị cần điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 theo hướng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị.
3.1.3 Khó khăn về chính sách đối với làng nghề đúc đồng Phước Kiều
Mặc dù hiện nay làng nghề còn rất khó khăn nhưng cơ chế chính sách để tạo điều 
kiện cho làng nghề phát triển thì vẫn còn nhiều hạn chế: 

· Các chính sách chủ yếu đề cập đến các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nói chung chứ chưa có chính sách cụ thể riêng cho làng nghề.

·  Các khâu thủ tục hành chính còn rườm rà, mất nhiều thời gian gây khó khăn cho việc nhập khẩu nguyên liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm.
· Hệ thống luật pháp về kinh doanh chưa hoàn chỉnh vì vậy việc bảo vệ quyền lợi của các hộ kinh doanh tại làng nghề cũng gặp không ít khó khăn.
· Chưa tạo lập được hành làng pháp lý thông thoáng thu hút nhiều đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào làng nghề.

· Cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi.

· Các chính sách ưu đãi về thuế chưa quan tâm đến làng nghề, cũng như chưa có các cơ chế khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ vào trong qui trình sản xuất tại làng nghề.
· Còn thiếu những chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh, khuyến khích phát huy tính sáng tạo trong nghề tại làng nghề.

· UBND Tỉnh, huyện chưa có phương án, kế hoạch cụ thể để trợ giúp làng nghề tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm

3.1.4 Những khó khăn, tồn tại của các yếu tố quá trình sản xuất khiến các làng nghề khó bảo tồn và phát triển
3.1.4.1  Nguyên vật liệu
-
Nguồn nguyên vật liệu không phải lúc nào cũng được duy trì một cách thường xuyên. Sản phẩm của làng đúc Phước Kiều sử dụng một khối lượng lớn nguyên liệu có chất lượng nhưng việc thu mua nguyên liệu ở các cơ sở phế liệu từ các nơi gặp không ít khó khăn.

-
Ngoài ra, còn có một số công ty cạnh tranh mua những nguyên liệu có chất lượng tốt cũng gây nhiều trở ngại cho làng nghề. Giữa các hộ tại làng nghề cũng có tình trạng hộ sản xuất lớn với năng lực và vốn lớn nên đã tập trung mua nguyên liệu dữ trữ càng làm cho đa số các hộ sản xuất nhỏ khó mua được nguyên liệu hoặc chỉ mua được những nguyên liệu kém chất lượng

-
Nguyên liệu chủ yếu là các loại phế liệu bằng đồng đã qua sử dụng và bị thanh lý. Song trong các sản phẩm bị thanh lý ngoài các sản phẩm được làm hoàn toàn từ đồng nguyên chất có không ít sản phẩm làm được pha trộn từ đồng nhập ngoại với các loại nguyên liệu khác do đó không thể xác định được hàm lượng đồng là bao nhiêu điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của những sản phẩm được sản xuất tại làng nghề.
-
Nguồn vốn trong các cơ sở sản xuất đặc biệt là các cơ sở sản xuất nhỏ là có hạn trong khi đó giá cả nguyên vật liệu lại biến động theo xu hướng ngày càng tăng điều này hưởng đến khâu sản xuất của các hộ sản xuất tại làng nghề.

Trước những khó khăn trong vấn đề nguyên liệu và yêu cầu nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng đòi hỏi các hộ sản xuất, kinh doanh phải có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp

3.1.4.2  Công nghệ
-
Việc tiếp thu khoa học công nghệ mới, tiên tiếp để áp dụng vào qui trình đúc còn nhiều hạn chế. Các nghệ nhân vẫn giữ phương pháp đúc cổ truyền nên qui trình đúc chủ yếu là làm thủ công. Do đó, thời gian hoàn thành sản phẩm dài, công lao động lớn.
-
Chi phí cho việc áp dụng khoa học kĩ thuật mới vào trong quá trình sản xuất không phải nhỏ, đòi hỏi phải cần thời gian tích tụ vốn dài, do đó việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất cũng cần có thời gian.

-
Làng nghề chưa có người đi ra, đến những địa phương khác hoặc nước ngoài để học tập kinh nghiệm đúc tại các làng nghề cùng nhóm ngành. Kĩ thuật đúc truyền thống, trang thiết bị thủ công lâu nay làm cho sản phẩm có độ chính xác không cao, tiêu tốn nhiều nguyên liệu. Mặt khác, có những sản phẩm chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng nghệ thuật, thẩm mỹ cũng đựơc đưa vào kinh doanh làm cho giá bán không phản ánh được giá trị thực tế.
-
Một khó khăn nữa đó chính là các cơ sở sản xuất về cơ bản thì qui trình công nghệ là như nhau nhưng cũng có những khâu khác nhau giọi là bí quyết riêng của từng cơ sở, có cơ sở tìm ra được những bí quyết hay nhưng lại không chia sẻ cho các hộ khác điều này làm cho những sản phẩm làng nghề thiếu tính đồng bộ. 
3.1.4.3  Lao động 
-
Lao động trong nghề đúc chiếm tỉ lệ nhỏ so với lao động tại làng nghề. Do đặc thù của nghề đúc là phải qua một quá trình học nghề khá lâu mới thành thạo, hơn nữa những năm gần đây do sự tác động của cơ chế thị trường, lớp trẻ ít ham muốn học nghề của cha ông, mà tìm đến các nghề dịch vụ có thu nhập cao hơn, nên việc thu hút lao động trẻ để đào tạo nghề gặp rất nhiều khó khăn, do đó muốn thu hút thêm nhiều lao động tham gia vào làng nghề là đều không phải đơn giản.
-
Đội ngũ lao động đang hoạt động tại làng nghề hiện nay đa số đã lớn tuổi, trình độ không cao, nghệ nhân giỏi còn lại rất ít. Các thợ phụ, học nghề chiếm tỉ lệ lớn nhưng lại thiếu kinh nghiệm và tay nghề còn nhiều hạn chế.
-
Lao động trong ngành nghề chủ yếu là lao động thủ công chưa qua đào tạo tại trường lớp bài bản nào chủ yếu là học theo phương pháp truyền đạt kinh nghiệm từ những người đi trước do đó việc tiếp thu và ứng dụng khoa học, kĩ thuật mới còn chậm. 

-
Độ ngũ lao động có trình độ, có khả năng làm du lịch và quản lý du lịch có xu hướng đi ra, tìm môi trường làm việc tại những nơi có chính sách đãi ngộ hấp dẫn, các thành phố lớn nên việc thu hút lực lượng lao động này về làm việc tại làng nghề là rất khó.
3.1.4.4  Vốn
-
Vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo cho làng nghề hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, người dân tại ít được tiếp cận với các nguồn vốn vay từ các cơ sở tín dụng do không có tài sản thế chấp hoặc không có các đề án sản xuất kinh doanh đủ tính khả thi để có thể vay vốn.

-
Vốn dùng trong sản xuất hiện nay của các hộ chủ yếu là nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng hay tư nhân có lãi suất cao thời hạn thanh toán ngắn do vậy các hộ sản xuất kinh doanh không dám đứng ra vay vốn. 
-
Ngoài ra có những trường hợp khi có vốn nhưng các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có hợp đồng hay phương án sản xuất thì giữ vốn sẽ chịu lãi suất vay vốn và còn có
thể mất khả năng thanh toán.

-
Các nguồn vốn nhà nước đầu tư chủ yếu là dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, các hộ chỉ được tiếp cận với các nguồn vốn vay như xoá đói giảm nghèo, nhưng lại quá ít so với yêu cầu sản xuất, không thoả mãn nhu cầu của người thợ trong khi đó đây lại là một ngành nghề đòi hỏi vốn rất lớn.

3.1.4.5  Sản phẩm
-
Các sản phẩm của làng đúc hiện nay mặc dù rất nhiều nhưng chưa đang dạng về chủng loại.

-
Mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm của làng nghề chưa đa dạng, phong phú nhưng sản phẩm mới không nhiều, các sản phẩm tuy có chất lượng tốt hơn các sản phẩm cùng loại từ các nơi khác đổ về nhưng về mặt hình thức thì chưa tạo ra được sự khác biệt cũng như nét riêng độc đáo của làng nghề. Trong khi đó hình thức sản phẩm là điều đầu tiên đập vào mắt của khách hàng.
-
Sản phẩm của làng đúc Phước Kiều chưa có được thương hiệu nên việc thuyết phục được người mua không phải là điều đơn giản.

-
Do qui trình công nghệ còn thủ công chưa được đổi mới, ứng dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến nên sản phẩm làng đúc Phước Kiều còn nhiều khuyết tật là điều không tránh khỏi, sản phẩm chưa đạt được như mong muốn của những nghệ nhân làm ra nó.

-
Ngoài ra, sản phẩm có giá thành cao hơn so với các sản phẩm cùng loại từ các địa phương khác đến. điều này là do giá thành của các yếu tố đầu vào cao. 
3.1.4.6  Thị trường đầu ra
· Thị trường của các sản phẩm làng đúc Phước Kiều lâu nay chủ yếu là nội địa, khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. Hàng hoá sản xuất ra tiêu thụ theo hướng tự phát, hộ sản xuất tự tìm cách giải quyết đầu ra, chưa có tổ chức Nhà nước hoặc tổ chức tập thể để giúp hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm.
· Sản phẩm làm ra xưa nay hầu hết là theo đơn đặt hàng và bán cho du khách từ nơi khác đến chứ không có con người đi ra tìm kiếm thị trường ở các địa phương khác cũng như ở nước ngoài. 

· phẩm của làng đúc Phước Kiều. Nhiều hợp đồng đã làm ra thành phẩm nhưng bị huỷ làm cho sản phẩm bị ứ đọng không có nơi tiêu thụ. Nhà nước không có các ưu đãi về thuế làm cho thị trường xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất thị trường.

3.2 Giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống tại huyện Điện Bàn
3.2.1 Giải pháp liên quan đến chính sách
· UBND tỉnh, huyện phải có chính sách cụ thể chung cho làng nghề, đặc biệt là các chính sách về hỗ trợ, chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề nói chung và làng nghề đúc Phước Kiều nói riêng.

· Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt khó khăn cho DN về các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. 

· Tăng cường chức năng quản lý của Nhà nước. Việc tăng cường chức năng quản lý của Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt. Bao gồm nhiều vấn đề như: hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về kinh doanh; tiến hành công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; xúc tiến thương mại; trợ giúp ứng dụng khoa học công nghệ (nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và nhất là nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên). 

· Tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút được nhiều đầu tư cho việc mở rộng và phát triển làng nghề như: có chính sách trợ giúp về sử dụng kết cấu hạ tầng cho DN để có thể thuê mặt bằng tại làng nghề; Nhà nước đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho làng nghề, chịu chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng, trợ giúp và giảm nhẹ giá thuê để DN có thể thuê đất với giá thấp nhất; hay được miễn giảm thuế trong các năm đầu. Đặc biệt thu hút những nhà đầu tư vào hoạt động du lịch tại làng nghề. 

· Có chủ trương, chính sách cụ thể trong việc đào tạo nguồn nhân lực (cả nguồn nhân lực để phát triển sản xuất và nguồn nhân lực để phát triển du lịch) cho làng đúc Phước Kiều bằng cách mở các lớp đào tạo nghề miễn phí, hay mở các lớp tập huấn cho lao động trong nghề tại địa phương, tạo mọi điều kiện để người dân có thể phát huy hết lòng yêu nghề và tính sáng tạo trong sản xuất.

· Tạo điều kiện về thuế cho việc nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào, xuất khẩu các sản phẩm đầu ra của làng nghề cũng như ưu đãi đối với chủ đầu tư thành phố hoặc người nước ngoài đầu tư làng nghề sau thời gian miễn thuế sẽ được giảm thuế 50% cho 2-3 năm tiếp theo. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp ở tại làng nghề. Sử dụng một phần nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ hoặc có chính sách vay vốn dài hạn cho các hộ sản xuất tại làng nghề để các hộ này có thể ứng dụng khoa học kĩ thuật mới vào trong quá trình sản xuất. Có các chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cung cấp điện đầy đủ phục vụ các làng nghề duy trì sản xuất cũng như giảm chi phí quảng cáo và tuyên truyền để những thông tin về sản phẩm làng nghề được quảng bá rộng rãi, tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm làng nghề hơn.
· Có những chính sách nhằm phát huy nội lực trong dân cư làng đúc Phước Kiều như vốn, chất xám kĩ thuật sản xuất truyền thống, khuyến khích họ tham gia phát triển du lịch làng nghề  như: như tuyên dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi; cá nhân có những thành tựu, sáng kiến những sản phẩm đúc độc đáo; những tổ chức cá nhân có ý kiến đóng góp, việc làm thiết thực cho sự phát triển du lịch của làng nghề. Tỉnh cần thực hiện chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm để thúc đẩy làng đúc Phước Kiều phát triển.

· Phòng Công thương phối hợp với các phòng ban có liên quan tổ chức các cuộc thi như “Tìm hiểu về làng đúc Phước Kiều” trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để qua đó giúp các thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống của địa phương. 
3.2.2 Giải pháp liên quan đến hoàn thiện kết cấu hạ tầng
· Hướng tiến tới trong quá trình phát triển làng nghề là phải tách khu vực sản xuất khỏi khu vực nhà ở và phải đảm bảo kết cấu hạ tầng, đảm bảo nhà xưởng cho sản xuất - kinh doanh và bảo vệ môi trường. 

· Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đi vào làng nghề.  Cùng với đó là xây dựng hệ thống đèn cao áp chiếu sáng trên đoạn đuờng này.

· Nâng cấp đường sông gần khu vực làng nghề để khách du lịch không chỉ du lịch  đường bộ mà còn có thể du lịch đường thuỷ. Có kế hoạch, dự án cụ thể xây dựng bờ kè sông để ngăn chặn xói lở khiến diện tích của làng nghề bị thu hẹp.
· Đường vào làng nghề còn nhỏ, quanh co nên để du khách tiện đi lại thì cần có biển chỉ dẫn bởi nếu không phải người trong làng hoặc không nhờ người trong làng chỉ dẫn thì du khách khó có thể mà tham quan hết các nơi trong làng.

· Xây dựng hệ thống xử lý rác thải chung cho các hộ sản xuất để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề.
· Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc tại làng như xây dựng các điểm truy cập internet công cộng, các trạm điện thoại công cộng, các phương tiện truyền thông đại chúng như: đài phát thanh của thôn, phát hành theo định kì các ấn phẩm  giới thiệu về làng đúc Phước Kiều.

· Hoàn thiện và mở rộng cơ sở y tế của xã và mở thêm vài trung tâm y tế tại làng để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch trong trường hợp cần thiết.

· Khi đã có định hướng phát triển làng nghề theo hướng du lịch thì kèm theo đó các dịch vụ hỗ trợ cho du lịch cũng phải phát triển theo như: xây dựng, mở rộng và nâng cấp các cơ sở nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng phục vụ.
·  Cần có nhà nghỉ hay khách sạn gần làng nghề để phục cho nhu cầu lưu trú của du khách. Đây là hạn chế lớn mà làng đúc Phước Kiều cần phải sớm khắc phục để có thể thu hút được khách du lịch đến với mình.
· Địa phương cũng cần xây dựng một số khu vui chơi, giải trí để phục vụ nhu cầu của du khách

· Trùng tu, tôn tạo, bảo vệ các công trình di tích có ý nghĩ lịch sử, văn hoá, xã hội của làng để các công trình di tích vừa không làm mất đi các giá trị văn hoá truyền thống vốn có của làng, vừa kết nối được điểm, các tour du lịch tại làng nghề.
3.2.3 Giải pháp liên quan đến hoàn thiện các yếu tố đầu vào
3.2.3.1 Nguyên vật liệu

· Sản xuất muốn được duy trì một cách thường xuyên thì việc chủ động nguồn nguyên liệu hết sức quan trọng. Do đó làng nghề cần phải:
· Nguồn nguyên liệu cho làng nghề thường biến động và việc thu mua nguyên vật liệu từ nhiều cơ sở khác nhau gặp nhiều khó khăn do đó các cơ sở sản xuất tại lang nghề phải tìm hiểu và nắm bắt kĩ các thông tin về các nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm của làng nghề như tìm hiểu những cơ sở bán phế liệu đồng lớn ở các vùng và có kế hoạch thu mua nguyên liệu phù hợp.

· Để tránh sự cạnh tranh trong việc thu mua nguyên vật liệu giữa các cơ sở sản xuất nhở với các cơ sở sản xuất lớn thì mỗi cần cơ sở cần có nhà kho để dự trữ nguyên vật liệu. 

· Để sản phẩm làm ra đảm bảo được chất lượng, đặc biệt là âm thanh củacác loại cồng chiêng Tây Nguyên thì trong làng cần tìm người tìm có khả năng phân tích, kiểm tra hàm lượng đồng có trong các phế phẩm. Ngoài ra còn phải tìm kiếm và liên kết với các công  ty cung cấp nguồn nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và lâu dài
· Các cơ sở cần tính toán kĩ và rèn luyện khả năng dự báo giá cả nguyên vật liệu để thu mua nhằm tránh được trường hợp giá cả nguyên vật liệu tăng lên một cách bất ngờ. Các hộ sản xuất cũng cần phải sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu hiện có nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của sản phẩm
3.2.3.2 Công nghệ

· Công nghệ đúc thủ công truyền thống vẫn được duy trì từ trước đến nay làm cho thời gian lao động tính trên một sản phẩm lớn, do đó làng nghề cần khuyến khích đổi mới công nghệ, hạn chế lao động thủ công. Tỉnh Quảng Nam và huyện Điện bàn cần hướng dẫn và cung cấp thông tin về thiết bị, công nghệ ngoại nhập để người sản xuất có điều kiện lựa chọn công nghệ cho phù hợp với khả năng của mình. Mặt khác, nên khuyến khích các cơ sở sản xuất và cá nhân người lao động nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ, cơ khí hoá sẽ tạo cho năng suất sản phẩm làm ra cao hơn và chất lượng sản phẩm tốt hơn nhưng vẫn hạ được giá thành sản phẩm. Với những kĩ thuật, công nghệ hiện đại và tài năng của mình các nghệ nhân sẽ cố gắng khôi phục lại những kĩ thuật sản xuất đúc truyền thống đã bị thất truyền của làng đúc Phước kiều. Hơn nữa, dưới tác động của khoa học công nghệ và bùng nổ thông tin như hiện nay, nếu làng  nghề không kịp thay đổi kỹ thuật công nghệ tất yếu nó sẽ bị đào thải. 
· Việc ứng dụng khoa học, kĩ thuật mới vào trong qui trình sản xuất không thể làm ngay trong ngày một ngày hai mà phải trải qua một thời gian nhất định . Vì vậy, làng nghề phải có kế hoạch cụ thể để có thể chuyển giao công nghệ những công đoạn phù hợp công nghệ tiên tiến trong từng thời kì, từng giai đoạn. Nếu cứ chờ đến khi đủ vốn để có thể áp dụng khoa học kĩ thuật một cách đồng bộ, cùng lúc nhiều khâu thì sẽ rất khó vì giá thành của những công nghệ mới ngày càng gia tăng.

· Làng nghề cần có người yêu nghề, hiểu rõ về nghề đúc và có trình độ tiếp thu tốt để đi đến các địa phương có truyền thống về ngành đúc, hoặc các nước khác để tìm hiểu công nghệ mới như công nghệ đúc li tâm, đúc thủy lực… từ đó chắt lọc ứng dụng vào trong quá trình sản xuất những công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của làng nghề tại địa phương mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc cần ứng dụng khoa học kĩ thuật mới làng đúc cần giữ lại một vài lò đúc và qui trình đúc theo phương pháp cổ truyền  vừa có tác dụng bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống vừa là nơi tham quan thú vị của du khách.

· Ngoài ra, các hộ sản xuất trong làng nghề nên ngồi lại với nhau, chia sẻ bí quyết, kỹ năng sản xuất để cùng nhau tiến bộ, làm cho sản phẩm của làng đúc Phước Kiều đồng bộ hơn, ít có sự khác biệt lớn giữa những sản phẩm cùng sản xuất tại làng nghề.
3.2.3.3 Lao động

·  Đặc điểm của ngành đúc nói chung và ngành đúc đồng tại làng đúc Phước Kiều nói riêng là phải mất một thời gian dài để học thành nghề, hơn nữa do tác động của nền kinh tế thị trường nên lớp trẻ trong làng có xu hướng đi ra tìm những ngành nghề mới, năng động có thu nhập cao hơn do đó bản thân làng nghề phải kết hợp với chính quyền địa phương đưa ra các chính sách đãi ngộ, hỗ trợ như: hỗ trợ về tiền ăn, chỗ ở đối với các lao động ở xa từ vùng khác đến làm việc tại làng nghề, được tham gia bảo hiểm lao động như các ngành nghề khác, lương được nhận đúng thời gian qui định, ngoài ra còn có thưởng vào những này lễ, tết và đối với các lao động làm việc đạt năng xuất cao.
· Những lao động chính trong làng nghề, những người thực sự am hiểu về nghề và có thể làm ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo thì hiện nay phần lớn đều lớn tuổi và còn rất ít. Thay vào đó là đội ngũ lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm và tay nghề chưa cao do đó việc cấp bách hiện nay là đào tạo một đội ngũ thợ thủ công lành nghề, trẻ, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề. Mà hầu hết các làng nghề của Việt Nam nói chung và tại làng đúc Phước Kiều nói riêng đội ngũ thợ làng nghề được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc, vừa học vừa làm, cứ như thế các thế hệ thủ công làng nghề nối tiếp nhau.  Vì vậy để đào tạo được đội ngũ lao động như mong đợi thì trước mắt là phải giáo dục lòng yêu nghề cho thế hệ trẻ trong làng để họ thấy được những giá trị văn hoá truyền thống quí báu của mỗi sản phẩm để từ đó họ thấy yêu làng, yêu nghề truyền thống của quê hương hơn và có những việc làm thiết thực để giữ gìn, phát huy nghề. Chỉ có vậy họ mới lĩnh hội hết tinh hoa của nghề đúc mới có những sáng tạo mới của bản thân mình, như vậy họ mới trở thành một người thợ thực thụ. 
· Hầu hết lao động trong làng nghề đều là những lao động trẻ hoá trong những năm gần đây, là những con em của họ không có điều kiện để tiếp tục học cao hơn nữa hoặc không muốn tiếp tục học, họ đã tiếp xúc với nghề khá sớm tham gia phụ việc kiếm tiền. Sự kém cõi về tri thức  thêm vào đó lại học nghề theo phương pháp người đi trước truyền kinh nghiệm lại cho người sau do vậy việc áp dụngnhững công nghệ, kĩ thuật mới còn nhiều hạn chế. Vì vậy chúng ta cần nâng cao trình độ dân trí, trình độ học vấn cho người lao động bằng cách: kết hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên mở các lớp đào tạo theo hình thức bán thời gian, lớp học ban đêm để nhanh chóng đào tạo được đội ngũ lao động có trình độ cơ bản, mở rộng thông tin ra các địa phương lân cận để thu hút lao động có trình độ từ đó có thể dễ dàng ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong qui trình sản xuất.

· Giống với đội ngũ lao động phổ thông, đội ngũ lao động có trình độ, có khả năng quản lý du lịch cũng như làm du lịch họ có xu hướng tìm việc làm tại những thành phố lớn, có môi trường làm việc năng động, chính sách đãi ngộ cao và có nhiều cơ hội thăng tiến do đó làng nghề cũng như chính quyền địa phương cần có những biện pháp thu hút lao động có trình độ cao này như:
+
 Đối với nguồn nhân lực trong quản lý du lịch: Có những chính sách cụ thể để thu hút nguồn nhân lực có trình độ quản lý du lịch được đào tạo chính qui, đặc biệt là những con em trong làng về công tác như: hỗ trợ kinh phí học lên cao học để nâng cao trình độ quản lý, đưa đi tu nghiệp ngắn hạn ở Singapo, Thái Lan… các nước mà lĩnh vực du lịch phát triển. Hoặc có thể phối hợp với các trường đào tạo về quản lý du lịch trong việc mời giảng viên, các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý du lịch về giảng dạy tại làng cho những khoá học, những lớp tập huấn để nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ tại địa phương.

+
Với đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm du lịch làng đúc Phước Kiều, cần có chính sách và đãi ngộ đặc biệt đối với những hướng dẫn viên công tác tại làng đúc, đặc biệt con em trong làng, những người đã một thời gắn bó với làng đúc, từ đó họ sẽ là những người truyền đạt tối đa và có hiệu quả nhất những giá trị vật chất cũng như văn hoá tinh thần đến du khách như: có mức lương cao, ổn định, được tham gia các lớp học nâng cao trình độ nhưng được hỗ trợ học phí hoặc miễn học phí, tổ chức cho các nhân viên đi tham quan, du lịch ở nhiều nơi trên đất nước từ đó có thể học hỏi kinh nghiệm về làm du lịch ở các địa phương khác về ứng dụng tại làng nghề của mình. Làng cũng có thể tạo điều kiện cho những con em trong làng học ngành khác nhưng có nhu cầu, mong  muốn được trở thành hướng dẫn viên du lịch tại địa điểm của làng bằng cách tạo điều kiện cho họ tham gia các khoá học, đào tạo hướng dẫn viên kéo dài từ 2 đến 6 tháng do một số trường đủ tiêu chuẩn mở để thi lấy thẻ hướng dẫn viên. 

3.2.3.4 Vốn

· Hiện tại các cơ sở tại làng nghề khó có thể tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn huyện, tỉnh do các phương án kinh doanh chưa thể thuyết phục được các ngân hàng. Do đó, các cơ sở tại làng nghề phải lập những đề án, kế hoạch cụ thể, mang tính khả thi để có thể tiếp cận nguồn vốn này cũng như nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ, của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Không chỉ vậy các cơ sở tại làng nghề không vay được các nguồn vốn tại ngân hàng một phần là do không có tài sản thế chấp vì vậy cần có đại diện nhà nước hoặc các tổ chức, hiệp hội hỗ trợ làng nghề đủ uy tín đứng ra bảo trợ cho làng nghề để có thể vay được vốn nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn có thể thành lập các công ty bảo hiểm, các hiệp hội tín dụng huy động vốn từ các hội viên và cung cấp tín dụng lại cho các hội viên khác trong những lúc gặp khó khăn về vốn.
· Lâu nay các hộ tại làng nghề sử dụng nguồn vốn chủ yếu là vốn tự có, một phần nhỏ vốn vay ngân hàng phải chịu lãi suất cao, thời hạn thanh toán ngắn chính vì thế về phía ngân hàng đóng trên địa bàn huyện nên linh hoạt thời gian cho vay hơn không nên chỉ tính cho một chu kỳ sản xuất mà phải tính đến cả quá trình tiêu thụ sản phẩm. Một khi đã vay được vốn thì phải sử dụng nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh  một cách tiết kiệm và có hiệu quả tránh tình trạng gây lãng phí nguồn vốn trong khi nguồn vốn là eo hẹp.

· Các cơ sở sản xuất cần đi tìm đơn đặt hàng như đến những cửa hàng trưng bày, bán những sản phẩm lưu niệm tại Hội An, Non Nước hoặc ở những vùng lân cận chứ không thể chỉ ngồi tại chỗ chờ khi nào có người cần đem đến mới sản xuất vì nếu không chủ động như vậy thì khi vay được vốn thì các cơ sở lại không có đoen đặt hàng hay khi có đơn đặt hàng lại khó khăn về nguồn vốn gây nên tình trạng lãng phí nguồn vốn.
· Ngành đúc đây là một ngành nghề đòi hỏi nguồn vốn lớn nhưng nguồn vốn nhà nước đầu tư chủ yếu vào hạn mục xây dựng cơ sở hạ tầng do vậy các hộ chỉ tiếp cận được nguồn vốn vay xóa đói giàm nghèo với lượng vốn rất nhỏ. Để khắc phục được khó khăn này đòi hỏi làng nghề cần xây dựng môi tr​ường đầu t​ư có sức hấp dẫn ngày càng cao. Đa dạng hóa các hoạt động quảng bá, hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư để huy động được vốn, ​ cũng như đa dạng hóa các nguồn vốn sản xuất để hạn chế được những rủi ro về về vốn mà thị trường mang lại.
3.2.4 Giải pháp liên quan đến thị trường cho các sản phẩm của làng nghề

· Làng nghề cần phải đa dạng hóa các sản phẩm:

+ 
Sản phẩm truyền thống như cồng, chiêng, lư đồng… cần sản xuất với nhiều kích cỡ, mẫu mã có sự khác biệt giữa các loại.

+
Các sản phẩm vật gia dụng như chữ trang trí, biển quảng cáo… cũng có sản xuất nhiều loại to, nhỏ và nhiều màu sắc khác nhau.

+
Các sản phẩm mĩ nghệ với các họa tiết khác nhau, nhiều sản phẩm mang kiểu dáng độc đáo.
· Những sản phẩm của làng đúc Phước Kiều có chất lượng tốt song về hình thức chưa tạo được sự khác biệt so với những sản phẩm từ những nơi khác xuất hiện tại làng nghề. Do đó, cần sản xuất nhiều sản phẩm với nhiều mẫu mã khác nhau và có đặc trưng riêng để tạo ra được sự khác biệt giữa sản phẩm của làng đúc Phước Kiều so với các sản phẩm của các làng đúc khác, tránh được sự nhầm lẫn cho khách hàng. Bên cạnh việc sản xuất sản phẩm truyền thống làng đúc cần chú ý hơn nữa việc sản xuất các sản phẩm mang tính du lịch làm quà lưu niệm để bán cho du khách mỗi khi đến tham quan làng. Tuy nhiên để là một vật lưu niệm có lẽ điều khách du lịch mong muốn chỉ là những món đồ nho nhỏ, xinh xinh tiện mang đi để về làm quà hoặc trưng bày để nhớ dấu ấn về những nơi mà họ đã đi qua., Những sản phẩm này chỉ nên phân phối tại làng
· Để mở rộng thị trường cho sản phẩm của làng đúc Phước Kiều điều quan trọng là phải xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm sau đó kết hợp với các hoạt động du lịch để quảng bá sản phẩm từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc xây dựng và quảng bá thương hiệu cho làng  nghề là khâu rất quan trọng bởi nó sẽ tạo cho làng nghề một chỗ đứng trong thị trường. Để xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm cần:

+
Nâng cao hơn nữa chất lượng của sản phẩm, một khi sản phẩm của làng đúc Phước Kiều tốt hơn thì những khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của làng đúc sẽ không phải thấy hối tiếc, tạo được niềm tin cho khách hàng và có thể những khách hàng đã sử dụng đó sẽ giới thiệu sản phẩm của mình cho nhiều người khác nữa.

+
Làng  nghề phải có một cơ quan hay tổ chức đại diện cho những sản phẩm của mình đứng ra để chứng nhận yêu cầu đăng ký thương hiệu. Xây dựng được thương hiệu cho làng nghề sẽ giúp cho các sản phẩm vươn xa hơn tránh bị sao chép và cạnh tranh thiếu lành mạnh. Thương hiệu ấy là tài sản và niềm kiêu hãnh của người dân trong làng đúc Phước Kiều.

+
Quảng bá thương hiệu cho làng đúc phước kiều:

· Quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm đúc Phước Kiều bằng cách xây dựng trang web giới thiệu về làng đúc Phước Kiều với đầy đủ những thông tin cần thiết như: quá trình hình thành của làng đúc, giới thiệu các sản phẩm của làng, đặc trưng của từng loại sản phẩm, sơ đồ đường dẫn vào làng … Đây là địa chỉ tin cậy để du khách tự tìm kiếm thông tin trước khi lựa chọn các tuyến du lịch.

· Phát hành tờ rơi tập gấp với những thông tin khái quát về làng nghề cũng như sản phẩm của làng nghề, thêm vào đó là hình ảnh minh hoạ sinh động về làng đúc Phước Kiều để phát cho du khách khi đến tham quan làng nghề để họ có những thông tin chỉ dẫn khái quát nhất về làng.
· Tham gia trong các phiên chợ triển lãm hàng thủ công truyền thống, các Festival làng nghề. Phòng công thương huyện liên hệ với các trung tâm xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm của làng nghề tham gia trong nhiều phiên hội chợ trên toàn quốc.
· Tại các cửa hàng, đại lý bán sản phẩm địa ở địa phương cần có những chính sách quảng bá, giới thiệu cụ thể về sản phẩm đúc Phước Kiều và hình ảnh của làng đúc, những sản phẩm lưu niệm có thể mang hình ảnh của làng, của đất nước, của con người Việt Nam. Thông qua các sản phẩm này giới thiệu tới du khách về làng đúc Phước Kiều cũng như về đất nước, con người Việt Nam, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách khi họ đặt chân đến mảnh đất đầy hấp dẫn này. Đây là hình thức quảng bá mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho làng đúc Phước Kiều.

· Xây dựng các chương trình quảng cáo, giới thiệu về điểm du lịch làng nghề đúc Phước kiều thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như trên báo xuân của Huyện, báo của Tỉnh, trên đài phát thanh với chương trình địa phương tự giới thiệu, đài truyền hình với chương trình du lịch qua màn ảnh nhỏ. 
· Phối hợp với các công ty du lịch, các hãng lữ hành để tổ chức các tour du dịch đến với làng đúc Phước Kiều và các làng nghề khác trong huyện. Đây là hình thức quảng cáo trực tiếp đến tận khách hàng một cách có hiệu quả. Nếu du khách muốn tự làm cho mình một món đồ lưu niệm thì khi có sự liên kết giữ các công ty lữ hành và làng nghề thì chi phí cho việc đưa sản phẩm đến tay khách hàng sẽ đơn giản và ít tốn kém hơn. Những người dân của làng có thể giúp các công ty lữ hành về nghiệp vụ hướng dẫn và các dịch vụ bổ sung khác. 
· Lâu nay làng chủ yếu sản xuất những sản phẩm thờ cúng, cồng chiêng nên thị trường sản phẩm còn hẹp. Vì vậy, các hộ sản xuất kinh doanh trong làng nghề cần vạch ra những kế hoạch cụ thể, thật chi tiết trong từng giai đoạn nhất định như: vào mùa thanh minh sẽ sản xuất nhiều sản phẩm thờ cúng hơn, còn vào mừa hè thì gia tăng việc sản xuất ra các sản phẩm mỹ nghệ vì đây chính là mùa du lịch. Từ đó làng nghề có thể chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường và có thể mở rộng được thị trường tiêu thụ chứ không còn bó hẹp với thị trường chủ yếu là những khách hàng truyền thống. 
· Đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra giúp các cơ sở của làng đúc Phước Kiều tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, bản thân các cơ sở sản xuất ở làng nghề phải biết liên kết lại với nhau để thành những cơ sở, những doanh nghiệp mạnh ở ngay trong làng. Khi làm được điều này, làng nghề sẽ có lực để bước ra, tìm hiểu thị trường và theo sát được nhu cầu của khách hàng. Và cũng cần sự can thiệp của nhà nước tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề trong thời gian đầu. Khi thương hiệu của làng nghề đã mạnh thì tự bản thân làng nghề có thể tự tìm thị trường tiêu thụ cho mình. 
· Duy trùy và phát triển liên minh HTX để có khả năng tập hợp được năng lực của các DN làng nghề, với tư cách pháp nhân có thể đứng ra nhận những hợp đồng lớn, tìm thị trường cho các cơ sở sản xuất, các hộ gia đình. Đây là hướng đi cần thiết, nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay. Bên cạnh đó, liên minh HTX có mối quan hệ với hơn 70 liên minh HTX các nước trên thế giới và khu vực, giúp các HTX, làng nghề tìm thị trường xuất khẩu; tạo chuỗi liên kết giữa HTX, làng nghề để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Liên minh có thể phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam để phổ biến, nhân rộng những mô hình HTX hoạt động tốt, làm cho các hộ nghề, làng nghề thấy được lợi ích của việc hợp tác, liên kết với nhau trong sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm.
· Nhà nước cần đứng ra bảo hộ và giúp làng nghề trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất một phần chi phí hay giảm thuế xuất khẩu đến mức tối đa trong giai đoạn khủng hoảng để các cơ sở có thể đứng vững, vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Với các giải pháp như vậy, một khi thương hiệu của sản phẩm đã được khẳng định, sản phẩm đến được tay của không ít khách du lịch trong và ngoài nước thì việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ dễ dàng hơn. 

KẾT LUẬN

Sự hình thành và phát triển của làng nghề có vai trò rất quan trọng, không những giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong thời gian nông nhàn, mà còn đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, nói đến làng nghề Việt Nam là nói đến nơi lưu giữ và bảo tồn vốn văn hoá truyền thống quý báu, lịch sử phát triển của làng nghề Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển văn hoá của dân tộc, là nhân tố tạo nên một nền văn hoá đặc trưng của dân tộc. Bên cạnh đó, việc hàng mỹ nghệ Việt Nam đi ra thế giới, đây là một kênh quảng bá rất quan trọng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần thu hút khách du lịch.

Chính vì lẽ đó, chủ trương khôi phục và phát triển bền vững các làng nghề của Đảng và Nhà nước ta đã được nhiều địa phương hưởng ứng và tích cực thực hiện, trong đó có tỉnh Điện Bàn. Với định hướng trở thành thành phố công nghiệp trong tương lai gần, làng nghề truyền thống đang trở thành một động lực quan trọng để thành phố phát triển công nghiệp nông thôn.

Trong số 6 làng nghề đang tồn tại và hoạt động tại huyện Điện Bàn, làng đúc Phước Kiều là một làng nghề đầy tiềm năng, hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển thành công mô hình làng nghề. Trải qua bao giai đoạn thăng trầm cùng với thời cuộc, làng đúc Phước Kiều vẫn còn tồn tại, từ chỗ chỉ chế tác những sản phẩm thô sơ như lư, nồi... đến nay làng đã có những sản phẩm đẹp, tinh xảo nổi tiếng trong và ngoài nước.  

Tuy nhiên, cũng như bao làng nghề khác ở Việt Nam, quá trình tồn tại của làng ssucs Phước Kiều còn gặp nhiều khó khăn, thể hiện qua quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, hiệu quả kinh tế còn kém, chưa tương xứng với tiềm năng của làng nghề.
Để làng làng đúc Phước Kiều có thể tiếp tục tồn tại và phát triển hơn nữa trong tương lai cần có sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân người dân làng nghề. Ngoài ra, việc thực đồng bộ các giải pháp về kinh tế - xã hội - môi trường cũng là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của  làng nghề .
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101.3.2
Góp phần giải quyết việc làm 


111.3.3
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá.
 

121.3.4
Góp phần tạo ra nguồn sản phẩm phong phú cho xã hội.
 

121.4
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề. 


121.4.1
Chính sách, chủ trương của nhà nước. 


131.4.2
Kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 


141.4.3
Sự biến động của nhu cầu thị trường. 


141.4.4
Các yếu tố đầu vào.
 

161.5
Một số kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng nghề. 


161.5.1
Kinh nghiệm các nước.
 

171.5.2
Kinh nghiệm phát triển làng nghề  ở Việt Nam. 
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THỰC TRẠNG  LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN
 

202.1
Tổng quan về huyện Điện Bàn. 


202.1.1
Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và dân cư.
 

212.1.2
Sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Điện Bàn. 


252.1.3
Sơ đồ tổ chức của UBND huyện Điện Bàn. 


262.2
Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn. 


262.2.1
Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn
 

292.2.2
Mối quan hệ giữa làng nghề đúc đồng Phước Kiều với các làng nghề khác trong huyện.
 

302.3
Công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của các làng nghề.
 

302.3.1
Bộ máy quản lý nhà nước đối với các làng nghề.
 

372.3.2
Các văn bản quản lý nhà nước cho các làng nghề. 


412.4
Thực trạng làng nghề đúc đồng Phước Kiều.
 

412.4.1
Quá trình hình thành và phát triển làng đúc đồng Phước Kiều.
 

432.4.2
Các yếu tố của quá trình sản xuất.
 

522.4.3
Sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của làng đúc đồng Phước Kiều 


552.4.4
GTSX và doanh thu của các hộ sản xuất tại làng đúc đồng Phước Kiều
 

572.4.5
Mối quan hệ giữa làng đúc đồng Phước Kiều với phát triển du lịch.
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GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TẠI HUYỆN ĐIỆN BÀN.
 

593.1
Cơ sở của giải pháp.
 

593.1.1
Mục tiêu của định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề của huyện Điện Bàn.

593.1.2
Phương hướng thay đổi kết cấu hạ tầng Điện Bàn. 


603.1.3
Khó khăn về chính sách đối với làng nghề đúc đồng Phước Kiều. 


613.1.4
Những khó khăn, tồn tại của các yếu tố quá trình sản xuất khiến các làng nghề khó bảo tồn và phát triển. 


653.2
Giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn


653.2.1
Giải pháp liên quan đến chính sách.
 

663.2.2
Giải pháp liên quan đến hoàn thiện kết cấu hạ tầng. 


683.2.3
Giải pháp liên quan đến hoàn thiện các yếu tố đầu vào. 


723.2.4
Giải pháp liên quan đến thị trường cho các sản phẩm của làng nghề 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBCC
: 
Cán bộ công chức

CN-TTCN
: 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
CN-TM-DV
: 
Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ

CNH-HĐH
: 
Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

DN
: 
Doanh nghiệp

ĐBTH-GPMB&TĐC
: 
Đền bù thiệt hại – Giải phóng mặt bằng và Tái định cư

ĐK
: 
Đăng kí

ĐTXD
: 
Đầu tư xây dựng

GTSX
: 
Giá trị sản xuất

HĐND
: 
Hội đồng nhân dân

HTX
:
 Hợp tác xã

KN-KL-K.Ngư
: 
Khuyến nông – Khuyến lâm – Khuyến ngư

NĐ-CP
: 
Nghị định – Chính phủ

NN-PTNT
: 
Nông nghiệp – Phát triển nông thôn 

NXB
: 
Nhà xuất bản
PTP
: 
Phó trưởng phòng

QH
: 
Qui hoạch

QL
: 
Quản lý

TC-KH
: 
Tài chính – Kế hoạch

TN-MT
: 
Tài nguyên – Môi trường

UBND
: 
Ủy ban nhân dân
VH-TT
: 
Văn hóa – Thông tin
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